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¨ ĐàiÊ LoanÊ (TrungÊQuốc)Ê khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ

thépÊkhôngÊgỉÊcánÊnguộiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam 

¨ CụcÊPhòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ thôngÊbáoÊvềÊviệcÊ tiếpÊnhậnÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊ ràÊ

soátÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊhợpÊkimÊ

hoặcÊkhôngÊhợpÊkimÊđượcÊcánÊphẳng,ÊđượcÊsơnÊxuấtÊxứÊtừÊĐạiÊHànÊDânÊ

quốcÊvàÊCộngÊhòaÊnhânÊdânÊTrungÊHoa 

¨ CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊbanÊhànhÊBảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊchoÊnhàÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnướcÊvàÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊ–ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthanhÊthépÊdựÊứngÊlựcÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊ

CộngÊhòaÊnhânÊdânÊTrungÊHoaÊ 

¨ HoaÊKỳÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊL-lysineÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊTrungÊQuốc 

¨ NghiênÊcứuÊcủaÊBFTI:ÊBăng-la-đétÊđốiÊmặtÊvớiÊnhiềuÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊhơnÊsốÊbiệnÊphápÊnướcÊnàyÊápÊdung 

¨ In-đô-nê-xi-aÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ traÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊhạtÊSAPÊcóÊ

xuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốc 

¨ HoaÊKỳÊtạmÊhoãnÊápÊthuếÊ50%ÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊtừÊCa-

na-đa 

¨ Mê-hi-côÊquanÊngạiÊvềÊÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊcủaÊHoaÊKỳÊvềÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊdâuÊtây 

¨ TrungÊQuốcÊđềÊnghịÊHoaÊKỳÊbãiÊbỏÊthuếÊtheoÊMụcÊ232ÊđốiÊvớiÊmáyÊbayÊ

khôngÊngườiÊláiÊvàÊlinhÊkiện 

¨ AnhÊápÊdụngÊ thuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ tạmÊthờiÊđốiÊvớiÊxeÊnângÊdạngÊcầnÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc 

¨ CảnhÊbáoÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊ thépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊxuấtÊkhẩuÊ

vàoÊthịÊtrườngÊấnÊĐộ 

THÔNG TIN XUẤT NHẬP KHẨU 

TIN NƯỚC NGOÀI 
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TIN TRONG NƯỚC TIN TRONG NƯỚC 

ĐÀIÊLOANÊ(TRUNGÊQUỐC)ÊKHỞIÊXƯỚNGÊĐIỀUÊTRAÊ

CHỐNGÊBÁNÊPHÁÊGIÁÊĐỐIÊVỚIÊTHÉPÊKHÔNGÊGỈÊCÁNÊ

NGUỘIÊNHẬPÊKHẨUÊTỪÊVIỆTÊNAM 

NgàyÊ14ÊthángÊ8ÊnămÊ2026,ÊCơÊquanÊquảnÊlýÊTàiÊchínhÊĐàiÊLoanÊ(MOF)Ê

banÊhànhÊThôngÊbáoÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(CBPG)ÊđốiÊvớiÊmộtÊ

sốÊsảnÊphẩmÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnguộiÊdạngÊphẳngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam,ÊtrênÊcơÊ

sởÊđơnÊyêuÊcầuÊcủaÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊYiehÊUnitedÊvàÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊNhàÊ

máyÊCơÊkhíÊTangÊEng. 

SảnÊphẩmÊbịÊ điềuÊ traÊ làÊ thépÊkhôngÊgỉÊ cánÊnguộiÊdạngÊphẳng,Ê dạngÊ cuộnÊ

hoặcÊkhôngÊcuộn,ÊcóÊđộÊdàyÊtừÊ0,05ÊmmÊđếnÊ6,10Êmm,ÊvớiÊthànhÊphầnÊnikenÊtừÊ

5%ÊđếnÊ20%,ÊcrômÊtừÊ15%ÊđếnÊ25%,ÊmanganÊkhôngÊquáÊ3%ÊvàÊnhômÊkhôngÊquáÊ

0,5%.ÊSảnÊphẩmÊcóÊbềÊmặtÊđượcÊphủ,ÊmạÊhoặcÊbọcÊkimÊloạiÊkhôngÊthuộcÊphạmÊviÊ

điềuÊtra.ÊSảnÊphẩmÊchủÊyếuÊđượcÊsửÊdụngÊtrongÊsảnÊxuấtÊđồÊdùngÊnhàÊbếp,ÊthiếtÊbịÊ

giaÊdụng,ÊxâyÊdựng,ÊhàngÊkhôngÊvũÊtrụ,ÊhóaÊdầu,ÊcơÊkhíÊvàÊgiaoÊthôngÊvậnÊtải.ÊCácÊ

mãÊHSÊliênÊquanÊđượcÊnêuÊcụÊthểÊtrongÊThôngÊbáoÊkhởiÊxướng;ÊtuyÊnhiên,ÊmãÊHSÊ

chỉÊmangÊ tínhÊ thamÊkhảoÊvàÊphạmÊviÊsảnÊphẩmÊđượcÊxácÊđịnhÊ theoÊmôÊ tảÊhàngÊ

hóa. 

ThờiÊkỳÊđiềuÊtraÊCBPGÊtừÊngàyÊ01ÊthángÊ7ÊnămÊ2025ÊđếnÊngàyÊ30ÊthángÊ6Ê

nămÊ2026.ÊTheoÊđơnÊyêuÊcầu,ÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊbịÊcáoÊbuộcÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊcủaÊ
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ViệtÊNamÊlàÊ31,36%ÊtrongÊnămÊ2025.ÊĐâyÊlàÊmứcÊcáoÊbuộcÊcủaÊnguyênÊđơnÊvàÊ

chưaÊphảiÊkếtÊluậnÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtra. 

TheoÊ quyÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ củaÊĐàiÊ Loan,ÊMOFÊ đãÊ chuyểnÊ vụÊ việcÊ choÊCơÊ

quanÊquảnÊlýÊKinhÊtếÊĐàiÊLoanÊ(MOEA)ÊđiềuÊtraÊthiệtÊhạiÊđốiÊvớiÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnước.ÊMOEAÊcóÊ40ÊngàyÊđểÊđưaÊraÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊvềÊthiệtÊhại;ÊnếuÊxácÊđịnhÊ

cóÊthiệtÊhại,ÊMOFÊsẽÊtiếnÊhànhÊxácÊđịnhÊsơÊbộÊvềÊbánÊpháÊgiáÊtrongÊvòngÊ70ÊngàyÊ

đểÊxemÊxétÊápÊdụngÊthuếÊCBPGÊtạmÊthời.ÊNguyênÊđơnÊcũngÊđềÊnghịÊtruyÊthuÊthuếÊ

CBPGÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊtrongÊ90ÊngàyÊtrướcÊthờiÊđiểmÊápÊdụngÊthuếÊ

tạmÊthờiÊnhằmÊhạnÊchếÊkhảÊnăngÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊtrongÊthờiÊgianÊđiềuÊtra. 

TheoÊthôngÊbáo,ÊcóÊ20ÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊViệtÊNamÊthuộcÊ

diệnÊđượcÊxácÊđịnh.ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊliênÊquanÊphảiÊđăngÊkýÊthamÊgiaÊvụÊviệcÊ

trongÊvòngÊ20ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊcôngÊbốÊthôngÊbáo.ÊDoanhÊnghiệpÊhợpÊtácÊđầyÊđủÊ

cóÊ thểÊđượcÊxemÊxétÊápÊdụngÊmứcÊ thuếÊ riêng;Ê trườngÊhợpÊkhôngÊđăngÊkýÊhoặcÊ

khôngÊhợpÊtácÊcóÊthểÊbịÊxácÊđịnhÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊdựaÊtrênÊthôngÊtinÊsẵnÊcóÊbấtÊlợi. 

CụcÊ PhòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ khuyếnÊ nghịÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ liênÊ quanÊ chủÊ

độngÊxácÊđịnhÊhàngÊhóaÊcóÊthuộcÊphạmÊviÊđiềuÊtra,ÊđăngÊkýÊthamÊgiaÊđúngÊthờiÊ

hạn,ÊràÊsoátÊvàÊchuẩnÊbịÊđầyÊđủÊhồÊsơ,ÊsốÊliệuÊvềÊsảnÊxuất,ÊbánÊhàng,ÊchiÊphíÊvàÊ

xuấtÊkhẩu;ÊđồngÊthờiÊphốiÊhợpÊđầyÊđủ,ÊkịpÊthờiÊvớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊĐàiÊLoanÊđểÊ

bảoÊvệÊquyềnÊvàÊlợiÊíchÊhợpÊpháp,ÊhạnÊchếÊnguyÊcơÊbịÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊbấtÊlợi. 

DoanhÊnghiệpÊ cóÊ thểÊ traÊ cứuÊThôngÊbáoÊkhởiÊxướng,Ê bảnÊ côngÊkhaiÊ đơnÊ

yêuÊcầuÊvàÊcácÊmẫuÊđơnÊđăngÊkýÊ thamÊgiaÊvụÊviệcÊ trênÊ trangÊ thôngÊ tinÊcủaÊCơÊ

quanÊHảiÊquan,ÊCơÊquanÊquảnÊlýÊTàiÊchínhÊĐàiÊLoan.ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

sẽÊtiếpÊtụcÊtheoÊdõiÊvàÊcậpÊnhậtÊdiễnÊbiếnÊvụÊviệc. 

TIN TRONG NƯỚC TIN TRONG NƯỚC 
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CỤCÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠIÊTHÔNGÊBÁOÊVỀÊVIỆCÊTIẾPÊNHẬNÊ

HỒÊSƠÊYÊUÊCẦUÊRÀÊSOÁTÊBIỆNÊPHÁPÊCHỐNGÊBÁNÊPHÁÊGIÁÊĐỐIÊ

VỚIÊMỘTÊSỐÊSẢNÊPHẨMÊTHÉPÊHỢPÊKIMÊHOẶCÊKHÔNGÊHỢPÊKIMÊ

ĐƯỢCÊCÁNÊPHẲNG,ÊĐƯỢCÊSƠNÊXUẤTÊXỨÊTỪÊĐẠIÊHÀNÊDÂNÊ

QUỐCÊVÀÊCỘNGÊHÒAÊNHÂNÊDÂNÊTRUNGÊHOA 

NgàyÊ24Ê thángÊ10ÊnămÊ2024,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊ địnhÊ sốÊ

2822/QĐ-BCTÊvềÊkếtÊquảÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊhợpÊkimÊhoặcÊkhôngÊhợpÊkimÊđượcÊcánÊphẳng,Ê

đượcÊsơnÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊĐạiÊHànÊDânÊquốcÊvàÊCộngÊhòaÊnhânÊdânÊTrungÊHoaÊ(mãÊ

vụÊviệcÊAD04).ÊTheoÊđó,ÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtiếpÊtụcÊđượcÊgiaÊhạnÊthêmÊ

5Ênăm. 

CănÊcứÊĐiềuÊ51ÊNghịÊđịnhÊsốÊ86/2025/NĐ-CP,ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

(CơÊquanÊđiềuÊtra)ÊđãÊthôngÊbáoÊtiếpÊnhậnÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊràÊsoátÊcủaÊcácÊbênÊliênÊ

quanÊđốiÊvớiÊviệcÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊnêuÊtrên.Ê 

TheoÊquyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊ56ÊNghịÊđịnhÊsốÊ86/2025/NĐ-CP,ÊcácÊbênÊliênÊquanÊ

cóÊquyềnÊnộpÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊràÊsoát.ÊHồÊsơÊphảiÊbảoÊđảmÊđầyÊđủÊcácÊthôngÊtin,ÊtàiÊ

liệuÊtheoÊquyÊđịnhÊtạiÊkhoảnÊ1ÊĐiềuÊ57ÊNghịÊđịnhÊsốÊ86/2025/NĐ-CP. 

ThờiÊhạnÊtiếpÊnhậnÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊràÊsoát:ÊchậmÊnhấtÊngàyÊ21ÊthángÊ9ÊnămÊ

2026. 

CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊđềÊnghịÊcácÊbênÊliênÊquanÊnghiênÊcứuÊkỹÊcácÊquyÊ

địnhÊvàÊhướngÊdẫnÊtạiÊThôngÊbáoÊđểÊthựcÊhiệnÊviệcÊnộpÊhồÊsơÊđúngÊthờiÊhạn,ÊđầyÊ

đủÊtheoÊquyÊđịnh. 
 

TIN TRONG NƯỚC TIN TRONG NƯỚC 
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CỤCÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠIÊBANÊHÀNHÊBẢNÊCÂUÊHỎIÊĐIỀUÊ

TRAÊCHOÊNHÀÊSẢNÊXUẤTÊTRONGÊNƯỚCÊVÀÊNHÀÊNHẬPÊKHẨUÊ–Ê

VỤÊVIỆCÊĐIỀUÊTRAÊÁPÊDỤNGÊBIỆNÊPHÁPÊCHỐNGÊBÁNÊPHÁÊGIÁÊ

ĐỐIÊVỚIÊMỘTÊSỐÊSẢNÊPHẨMÊTHANHÊTHÉPÊDỰÊỨNGÊLỰCÊCÓÊXUẤTÊ

XỨÊTỪÊCỘNGÊHÒAÊNHÂNÊDÂNÊTRUNGÊHOAÊ 

NgàyÊ27ÊthángÊ7ÊnămÊ2026,ÊBộÊtrưởngÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊ

địnhÊsốÊ1903/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊ

vớiÊmộtÊ sốÊ sảnÊphẩmÊ thanhÊ thépÊdựÊứngÊ lựcÊcóÊxuấtÊxứÊ từÊCộngÊhòaÊnhânÊdânÊ

TrungÊHoaÊ(mãÊvụÊviệcÊAD24). 

ĐểÊ thuÊ thậpÊ thôngÊ tin,Ê sốÊ liệuÊphụcÊvụÊđiềuÊ tra,ÊCơÊquanÊđiềuÊ traÊđãÊbanÊ

hànhÊBảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊdànhÊchoÊnhàÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvàÊnhàÊnhậpÊkhẩu.Ê

BảnÊ câuÊ hỏiÊ đượcÊ đăngÊ tảiÊ trênÊ HệÊ thốngÊ tiếpÊ nhậnÊ HồÊ sơÊ PVTMÊ

(online.trav.gov.vn),Ê CổngÊ thôngÊ tinÊ điệnÊ tửÊ củaÊ CụcÊ PhòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

(pvtm.gov.vn)ÊvàÊBộÊCôngÊThươngÊ(moit.gov.vn). 

ThờiÊhạnÊnộpÊBảnÊtrảÊlờiÊcâuÊhỏiÊlàÊtrướcÊ17h00ÊngàyÊ14ÊthángÊ9ÊnămÊ2026Ê

(giờÊHàÊNội).ÊDoanhÊnghiệpÊ thựcÊhiệnÊnộpÊ trựcÊ tuyếnÊ thôngÊquaÊHệÊ thốngÊ tiếpÊ

nhậnÊHồÊsơÊPVTMÊtạiÊonline.trav.gov.vn.ÊHướngÊdẫnÊchiÊtiếtÊvềÊcáchÊthức,ÊhồÊsơÊ

vàÊyêuÊcầuÊnộpÊđượcÊquyÊđịnhÊtạiÊPhụÊlụcÊ3ÊvàÊcácÊtàiÊliệuÊkèmÊtheoÊBảnÊcâuÊhỏi. 

CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊđềÊnghịÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvàÊnhàÊnhậpÊ

khẩuÊcóÊliênÊquanÊthamÊgiaÊtrảÊlờiÊBảnÊcâuÊhỏiÊvàÊhợpÊtácÊđầyÊđủÊtrongÊsuốtÊquáÊ

trìnhÊđiềuÊtra.ÊThôngÊtinÊdoÊdoanhÊnghiệpÊcungÊcấpÊlàÊcơÊsởÊđểÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊ

xemÊxét,ÊđánhÊgiáÊvàÊđưaÊraÊkếtÊluậnÊvụÊviệc.ÊTrườngÊhợpÊkhôngÊnộpÊđúngÊhạnÊ

hoặcÊ cungÊ cấpÊ thôngÊ tinÊ khôngÊ đầyÊ đủ,Ê khôngÊ chínhÊ xácÊ theoÊ yêuÊ cầu,Ê doanhÊ

nghiệpÊcóÊ thểÊbịÊápÊdụngÊquyÊđịnhÊ tạiÊĐiềuÊ9ÊNghịÊđịnhÊsốÊ86/2025/NĐ-CPÊvềÊ

bênÊliênÊquanÊkhôngÊhợpÊtácÊtrongÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

ĐốiÊvớiÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtra,ÊbênÊcạnhÊviệcÊtrảÊlờiÊBảnÊcâuÊ

hỏi,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊchủÊđộngÊthôngÊbáoÊchoÊcácÊnhàÊsảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊnướcÊ

ngoàiÊcóÊliênÊquanÊđểÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnàyÊthựcÊhiệnÊtrảÊ lờiÊBảnÊcâuÊhỏiÊdànhÊ

choÊnhàÊsảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊnướcÊngoài,ÊquaÊđóÊbảoÊđảmÊquyềnÊvàÊ lợiÊ íchÊhợpÊ

phápÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra. 
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CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊlưuÊýÊdoanhÊnghiệpÊnghiênÊcứuÊkỹÊhướngÊdẫnÊvềÊ

nộiÊdung,ÊsốÊlượng,ÊhìnhÊthứcÊvàÊthờiÊhạnÊnộpÊđượcÊquyÊđịnhÊtrongÊBảnÊcâuÊhỏi,Ê

đồngÊthờiÊbảoÊđảmÊnộpÊđầyÊđủÊthôngÊtinÊtheoÊđúngÊthờiÊhạn. 
 

HOAÊKỲÊBANÊHÀNHÊKẾTÊLUẬNÊCUỐIÊCÙNGÊĐỐIÊVỚIÊSẢNÊ

PHẨMÊL-LYSINEÊNHẬPÊKHẨUÊTỪÊTRUNGÊQUỐC 

NgàyÊ18ÊthángÊ8ÊnămÊ2026,ÊỦyÊbanÊThươngÊmạiÊQuốcÊtếÊHoaÊKỳÊ(USITC)Ê

đãÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊxácÊđịnhÊsảnÊphẩmÊL-lysineÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊ

QuốcÊbịÊbánÊpháÊgiáÊvàÊđượcÊtrợÊcấp,ÊgâyÊthiệtÊhạiÊđángÊkểÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnướcÊcủaÊHoaÊKỳ. 

TheoÊquyÊđịnhÊ củaÊHoaÊKỳ,Ê sauÊkhiÊUSITCÊđưaÊ raÊkếtÊ luậnÊxácÊđịnhÊvềÊ

thiệtÊhại,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(USDOC)ÊsẽÊbanÊhànhÊlệnhÊápÊthuếÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊ(CBPG)ÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CTC)ÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthuộcÊphạmÊviÊvụÊviệc.Ê

SảnÊphẩmÊđiềuÊtraÊđượcÊphânÊloạiÊtheoÊmãÊHSÊ2922.41.0090.ÊL-lysineÊlàÊmộtÊloạiÊ

axitÊaminÊđượcÊsửÊdụngÊphổÊbiếnÊtrongÊsảnÊxuấtÊthứcÊănÊchănÊnuôi,ÊthựcÊphẩmÊvàÊ

mộtÊsốÊsảnÊphẩmÊdượcÊphẩm. 

DiễnÊbiếnÊvụÊviệc 

-ÊNgàyÊ18/6/2025:ÊUSDOCÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊCBPGÊvàÊCTCÊđốiÊvớiÊL-

lysineÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốc.Ê 

-ÊNgàyÊ16/1/2026:ÊUSDOCÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊtrongÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊ

CTC.Ê 

-ÊNgàyÊ3/3/2026:ÊUSDOCÊbanÊhànhÊkếtÊ luậnÊsơÊbộÊtrongÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊ

CBPG.Ê 

-ÊNgàyÊ21/7/2026:ÊUSDOCÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊvềÊCBPGÊvàÊCTC.Ê 

-ÊNgàyÊ18/8/2026:ÊUSITCÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊkhẳngÊđịnhÊthiệtÊhạiÊ

đốiÊvớiÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊHoaÊKỳ. 

SauÊ khiÊ cácÊ lệnhÊ ápÊ thuếÊ đượcÊ banÊ hành,Ê sảnÊ phẩmÊ L-lysineÊ củaÊ TrungÊ

QuốcÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊcóÊthểÊphảiÊchịuÊđồngÊthờiÊthuếÊCBPGÊvàÊCTC,ÊquaÊ

đóÊtácÊđộngÊđếnÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊliênÊquan. 

TổngÊhợpÊtừÊNews.chemnet.com 
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NGHIÊNÊCỨUÊCỦAÊBFTI:ÊBĂNG-LA-ĐÉTÊĐỐIÊMẶTÊVỚIÊ

NHIỀUÊBIỆNÊPHÁPÊCHỐNGÊBÁNÊPHÁÊGIÁÊHƠNÊSỐÊBIỆNÊ

PHÁPÊNƯỚCÊNÀYÊÁPÊDỤNG 

Băng-la-đétÊhầuÊnhưÊchưaÊsửÊdụngÊbaÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊgồmÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá,Ê chốngÊ trợÊ cấpÊvàÊ tựÊ vệÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊkhôngÊ

côngÊbằng,Ê trongÊkhiÊ nướcÊnàyÊ thườngÊxuyênÊ trởÊ thànhÊđốiÊ tượngÊ ápÊdụngÊ cácÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtạiÊthịÊtrườngÊnướcÊngoài,ÊtheoÊmộtÊnghiênÊcứuÊ

củaÊViệnÊNgoạiÊthươngÊBăng-la-đétÊ(BFTI). 

CácÊkếtÊquảÊnghiênÊcứuÊđượcÊđưaÊ raÊ trongÊbốiÊ cảnhÊTổngÊ cụcÊPhòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊẤnÊĐộÊ(DGTR)ÊđangÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊ

phẩmÊmàngÊpolyetylenÊterephtalatÊ (PET)ÊxuấtÊkhẩuÊ từÊBăng-la-đét,ÊTrungÊQuốcÊ

vàÊTháiÊLan,ÊđồngÊthờiÊđềÊnghịÊcácÊbênÊliênÊquanÊthamÊgiaÊphiênÊđiềuÊtrầnÊcôngÊ

khai. 

ẤnÊĐộÊcũngÊđãÊhoànÊtấtÊràÊsoátÊgiữaÊkỳÊđốiÊvớiÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊápÊ

dụngÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊđayÊnhậpÊkhẩuÊtừÊBăng-la-đétÊvàÊNê-pan.ÊTrongÊkếtÊ

luậnÊcuốiÊcùngÊngàyÊ25ÊthángÊ6,ÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊẤnÊĐộÊđãÊđềÊxuấtÊcơÊcấuÊthuếÊ

mớiÊtheoÊtừngÊnhàÊsảnÊxuất,ÊthayÊthếÊmứcÊthuếÊhiệnÊhànhÊtừÊ0ÊđếnÊ351,72ÊUSD/

tấnÊđượcÊ ápÊdụngÊkểÊ từÊ khiÊ biệnÊphápÊđượcÊ ápÊdụngÊ trởÊ lạiÊ vàoÊ thángÊ12ÊnămÊ

2022.ÊTheoÊcơÊcấuÊmớiÊđượcÊđềÊxuất,ÊphầnÊlớnÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊBăng-la-đétÊđượcÊ

xácÊđịnhÊcụÊthểÊsẽÊchịuÊmứcÊthuếÊ69ÊUSD/tấnÊđốiÊvớiÊsợiÊvàÊdâyÊđayÊvàÊ120ÊUSD/

tấnÊđốiÊvớiÊbaoÊtải.ÊCácÊnhàÊsảnÊxuấtÊkhôngÊđượcÊnêuÊtênÊcụÊthểÊsẽÊchịuÊmứcÊthuếÊ

cònÊlạiÊ445ÊUSD/tấnÊđốiÊvớiÊsợiÊvàÊdâyÊđayÊvàÊ283ÊUSD/tấnÊđốiÊvớiÊbaoÊtải.ÊCácÊ

mứcÊthuếÊđượcÊđềÊxuấtÊsẽÊcóÊhiệuÊlựcÊsauÊkhiÊđượcÊBộÊTàiÊchínhÊẤnÊĐộÊthựcÊhiệnÊ

thôngÊquaÊthôngÊbáoÊcủaÊcơÊquanÊhảiÊquan. 

TheoÊnghiênÊcứuÊcủaÊBFTI,ÊhiệnÊcóÊ04ÊsảnÊphẩmÊxuấtÊkhẩuÊkhácÊcủaÊBăng-

la-đétÊđangÊchịuÊ thuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ tạiÊcácÊthịÊ trườngÊnướcÊngoài,ÊvớiÊmỗiÊ

sảnÊphẩmÊbịÊmộtÊquốcÊgiaÊkhácÊnhauÊápÊdụngÊbiệnÊpháp. 

Pa-ki-xtanÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊ12,14%ÊđốiÊvớiÊhydrogenÊperoxideÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊphầnÊlớnÊcácÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊBăng-la-đét,ÊtrongÊkhiÊmộtÊsốÊdoanhÊnghiệpÊđượcÊ
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xácÊđịnhÊcụÊ thểÊđượcÊápÊdụngÊmứcÊ thuếÊ thấpÊhơn,Ê sauÊkhiÊhoànÊ tấtÊ ràÊ soátÊvàoÊ

thángÊ10ÊnămÊ2021. 

ThổÊNhĩÊKỳÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊ0,80ÊUSD/kgÊđốiÊvớiÊsợiÊstapleÊtổngÊhợpÊvàÊ

nhânÊtạo,ÊsauÊkhiÊđiềuÊtraÊxácÊđịnhÊcóÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊhiệnÊhành;ÊmộtÊ

doanhÊnghiệpÊBăng-la-đétÊđượcÊmiễnÊápÊdụngÊbiệnÊpháp. 

Ác-hen-ti-naÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊ42%ÊđốiÊvớiÊgăngÊtayÊlàmÊtừÊ100%ÊvậtÊliệuÊ

dệtÊ kim,Ê đượcÊ ápÊ dụngÊ từÊ thángÊ 2Ê nămÊ 2021.Ê Bra-xinÊ ápÊ dụngÊmứcÊ thuếÊ 0,16Ê

USD/kgÊđốiÊvớiÊbaoÊvàÊtúiÊđay,ÊbiệnÊphápÊđượcÊápÊdụngÊtừÊnămÊ1992ÊvàÊđượcÊràÊ

soátÊgầnÊnhấtÊvàoÊthángÊ9ÊnămÊ2021. 

BảngÊCácÊnướcÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊBăng-la-đét 

 
Nguồn:ÊBFTI 

TheoÊnghiênÊcứuÊcủaÊBFTI,ÊkểÊtừÊnămÊ1992,ÊcácÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊBăng-la-đétÊ

đãÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊgầnÊ10ÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊdoÊcácÊquốcÊgiaÊnêuÊtrênÊ

tiếnÊhành. 

NghiênÊcứuÊđượcÊthựcÊhiệnÊchoÊỦyÊbanÊThươngÊmạiÊvàÊThuếÊquanÊBăng-la

-đétÊ(BTTC)ÊchoÊrằngÊnướcÊnàyÊđangÊđứngÊtrướcÊmộtÊ thờiÊđiểmÊquanÊtrọngÊkhiÊ

SảnÊphẩm 
QuốcÊgiaÊápÊ

dụng 

LầnÊđầuÊápÊ

dụngÊbiệnÊ

pháp 

LầnÊápÊdụngÊ

biệnÊphápÊgầnÊ

nhất 

MứcÊthuếÊ

CBPG 

BaoÊvàÊtúiÊđay Bra-xin 1992 ThángÊ9/2021 0,16ÊUSD/kg 

HydrogenÊper-

oxide 
Pa-ki-xtan ThángÊ3/2016 ChấmÊdứt — 

SảnÊphẩmÊđay ẤnÊĐộ ThángÊ1/2017 ThángÊ12/2022 
0Ê–Ê351,72Ê

USD/tấn 

SợiÊtổngÊhợpÊ

nhânÊtạo 
ThổÊNhĩÊKỳ ThángÊ10/2018 

ĐiềuÊtraÊlẩnÊ

tránhÊbiệnÊpháp 
0,80ÊUSD/kg 

GăngÊtayÊ100%Ê

vậtÊliệuÊdệtÊkim 
Ác-hen-ti-na ThángÊ2/2021 — 42% 
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chuẩnÊbịÊthoátÊkhỏiÊnhómÊnướcÊchậmÊtăngÊtrưởngÊ(LDC)ÊvàoÊthángÊ11ÊnămÊnay.Ê

SauÊkhiÊthoátÊkhỏiÊLDC,ÊBăng-la-đétÊsẽÊmấtÊquyềnÊtiếpÊcậnÊmiễnÊthuếÊvàÊưuÊđãiÊ

tạiÊ cácÊ thịÊ trườngÊ cũngÊnhưÊmộtÊ sốÊbiệnÊphápÊhỗÊ trợÊ thươngÊmạiÊ dànhÊ choÊ cácÊ

nướcÊLDC. 

NghiênÊcứuÊnhậnÊđịnh,ÊquáÊtrìnhÊchuyểnÊđổiÊnàyÊsẽÊmởÊrộngÊcơÊhộiÊtiếpÊcậnÊ

thịÊtrườngÊnhưngÊđồngÊthờiÊthuÊhẹpÊdưÊđịaÊchínhÊsáchÊđốiÊvớiÊcácÊbiệnÊphápÊbảoÊ

hộÊtruyềnÊthốngÊnhưÊthuếÊbổÊsung,ÊthuếÊphụÊthuÊvàÊmứcÊgiáÊtốiÊthiểuÊtínhÊthuế. 

TrongÊbốiÊcảnhÊmới,ÊcácÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊphùÊhợpÊvớiÊquyÊ

địnhÊcủaÊWTO,ÊbaoÊgồmÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệ,ÊsẽÊtrởÊnênÊ

cầnÊthiếtÊnhằmÊvừaÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊtrướcÊcácÊhànhÊviÊthươngÊ

mạiÊkhôngÊcôngÊbằng,ÊvừaÊhỗÊtrợÊcácÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊBăng-la-đétÊkhiÊđốiÊmặtÊvớiÊ

cácÊvụÊđiềuÊtraÊtạiÊnướcÊngoài. 

BFTIÊkhuyếnÊnghịÊviệcÊthoátÊkhỏiÊquyÊchếÊLDCÊdựÊkiếnÊsẽÊkhiếnÊcácÊngànhÊ

sảnÊxuấtÊ trongÊnướcÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊsựÊcạnhÊ tranhÊgiaÊ tăng,ÊbaoÊgồmÊnguyÊcơÊ

hàngÊhóaÊbịÊbánÊpháÊgiá,ÊhàngÊhóaÊđượcÊtrợÊcấpÊvàÊsựÊgiaÊtăngÊđộtÊbiếnÊcủaÊhàngÊ

nhậpÊkhẩu.ÊTheoÊđó,ÊmứcÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊsẽÊgiảmÊkhiÊBăng-la-đétÊthựcÊhiệnÊcácÊ

nghĩaÊvụÊtheoÊcácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊsongÊphươngÊvàÊđaÊphương. 

TổngÊhợpÊtừÊThedailystar.net 
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IN-ĐÔ-NÊ-XI-AÊKHỞIÊXƯỚNGÊĐIỀUÊTRAÊCHỐNGÊBÁNÊPHÁÊ

GIÁÊĐỐIÊVỚIÊHẠTÊSAPÊCÓÊXUẤTÊXỨÊTỪÊTRUNGÊQUỐC 

NgàyÊ14ÊthángÊ8ÊnămÊ2026,ÊỦyÊbanÊChốngÊbánÊpháÊgiáÊIn-đô-nê-xi-aÊchínhÊ

thứcÊbanÊhànhÊthôngÊbáoÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊhạtÊSAPÊ

(SuperÊAbsorbentÊPolymers)ÊđượcÊsảnÊxuấtÊtạiÊTrungÊQuốc,ÊđánhÊdấuÊmộtÊvụÊviệcÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊmớiÊđốiÊvớiÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊhạtÊSAPÊcủaÊTrungÊQuốcÊ

sangÊthịÊtrườngÊĐôngÊNamÊÁ.Ê 

VụÊviệcÊ đượcÊ chínhÊ thứcÊkhởiÊ xướngÊ trênÊ cơÊ sởÊ đơnÊ yêuÊ cầuÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊIn-đô-nê-xi-aÊPT.ÊNipponÊShokubaiÊIndonesia. 

SảnÊphẩmÊbịÊđiềuÊtraÊlàÊhạtÊSAPÊ(SuperÊAbsorbentÊPolymer),ÊthuộcÊnhómÊ

vậtÊliệuÊhóaÊchấtÊmớiÊquanÊtrọng.ÊSảnÊphẩmÊđượcÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊtrongÊcácÊlĩnhÊ

vựcÊnhưÊsảnÊphẩmÊvệÊsinhÊvàÊchămÊsóc,ÊvậtÊtưÊyÊtế,ÊgiữÊnướcÊtrongÊnôngÊnghiệp,Ê

ngănÊnướcÊchoÊcápÊđiện,ÊchốngÊthấmÊtrongÊxâyÊdựngÊvàÊbaoÊbìÊchuỗiÊlạnh.ÊĐâyÊlàÊ

loạiÊvậtÊ liệuÊpolymerÊ thiếtÊyếuÊ trongÊcảÊ lĩnhÊvựcÊdânÊ sinhÊvàÊcôngÊnghiệp.ÊSảnÊ

phẩmÊthuộcÊcácÊmãÊHS:Ê3906.90.92ÊvàÊ3906.90.99. 

HạtÊ SAPÊ (SuperÊ AbsorbentÊ Polymer)Ê làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ sảnÊ phẩmÊ hóaÊ

chấtÊtinhÊchếÊcóÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốc,ÊvớiÊnăngÊlựcÊsảnÊ

xuấtÊtrongÊnướcÊvàÊquyÊmôÊxuấtÊkhẩuÊthuộcÊnhómÊhàngÊđầuÊthếÊgiới.ÊĐôngÊNamÊ

ÁÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊtrọngÊđiểmÊcủaÊsảnÊphẩmÊnày. 

ViệcÊIn-đô-nê-xi-aÊkhởiÊxướngÊvụÊviệcÊđiềuÊ traÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcóÊ thểÊ

ảnhÊhưởngÊđếnÊđơnÊhàngÊxuấtÊkhẩu,ÊchiÊphíÊthôngÊquanÊvàÊthịÊphầnÊcủaÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊsảnÊxuấtÊhạtÊSAPÊtrongÊkhuÊvực.ÊTrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊvụÊviệcÊcóÊthểÊ

dẫnÊđếnÊnhữngÊtácÊđộngÊnhưÊđiềuÊchỉnhÊmứcÊthuếÊvàÊhạnÊchếÊxuấtÊkhẩu.ÊCácÊdo-

anhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊvàÊkinhÊdoanhÊxuấtÊnhậpÊkhẩuÊ liênÊquanÊcầnÊ theoÊdõiÊchặtÊ

chẽÊdiễnÊbiếnÊvụÊviệc,ÊđồngÊthờiÊchủÊđộngÊxâyÊdựngÊphươngÊánÊthịÊtrườngÊvàÊứngÊ

phóÊrủiÊro. 

TổngÊhợpÊtừÊNews.chemnet.com 
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HOAÊKỲÊTẠMÊHOÃNÊÁPÊTHUẾÊ50%ÊĐỐIÊVỚIÊMỘTÊSỐÊHÀNGÊ

HÓAÊNHẬPÊKHẨUÊTỪÊCA-NA-ĐA 

NgàyÊ18/8/2026,ÊTổngÊthốngÊHoaÊKỳÊDonaldÊTrumpÊthôngÊbáoÊtạmÊhoãnÊ

03ÊngàyÊviệcÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊ50%ÊđốiÊvớiÊkhoảngÊ20ÊtỷÊUSDÊhàngÊhóaÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊCa-na-đa,ÊsauÊkhiÊhaiÊnướcÊđạtÊđượcÊthỏaÊthuậnÊvàoÊthờiÊđiểmÊchưaÊđầyÊ

haiÊgiờÊtrướcÊkhiÊmứcÊthuếÊdựÊkiếnÊcóÊhiệuÊlực. 

TheoÊ thôngÊ báoÊ củaÊTổngÊ thốngÊDonaldÊ Trump,Ê việcÊ ápÊ dụngÊmứcÊ thuếÊ

50%ÊdựÊkiếnÊbắtÊđầuÊtừÊ00ÊgiờÊ01ÊphútÊngàyÊ19/8/2026Ê(giờÊmiềnÊĐôngÊHoaÊKỳ)Ê

đượcÊtạmÊhoãnÊtrongÊ03Êngày,ÊnhằmÊtạoÊthêmÊthờiÊgianÊđểÊhaiÊbênÊhoànÊtấtÊcácÊ

vănÊbảnÊliênÊquanÊvàÊtiếpÊtụcÊđàmÊphán.ÊMứcÊthuếÊnàyÊdựÊkiếnÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊ

mộtÊsốÊnhómÊhàngÊhóaÊcủaÊCa-na-đa,ÊtrongÊđóÊcóÊdụngÊcụÊkhúcÊcônÊcầuÊvàÊmộtÊsốÊ

sảnÊphẩmÊyÊtế. 

TheoÊTuyênÊbốÊcủaÊNhàÊTrắng,ÊCa-na-đaÊđãÊthểÊhiệnÊcamÊkếtÊxemÊxétÊdỡÊ

bỏÊmộtÊsốÊbiệnÊphápÊmàÊChínhÊquyềnÊHoaÊKỳÊchoÊlàÊcóÊtínhÊphânÊbiệtÊđốiÊxửÊđốiÊ

vớiÊhàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊHoaÊKỳ,ÊtrongÊđóÊcóÊđồÊuốngÊcóÊcồn,ÊsảnÊphẩmÊsữaÊ

vàÊôÊtô.ÊTuyÊnhiên,ÊtạiÊthờiÊđiểmÊcôngÊbố,ÊphíaÊCa-na-đaÊchưaÊngayÊlậpÊtứcÊxácÊ

nhậnÊcụÊthểÊcácÊcamÊkếtÊnày. 

ThủÊtướngÊCa-na-đaÊMarkÊCarneyÊchoÊbiếtÊhaiÊnướcÊđãÊđạtÊđượcÊmộtÊsốÊkếtÊ

quảÊtíchÊcựcÊtrongÊđàmÊphánÊnhưngÊvẫnÊcònÊmộtÊsốÊnộiÊdungÊquanÊtrọngÊcầnÊtiếpÊ

tụcÊxửÊlý.ÊCa-na-đaÊđồngÊýÊvớiÊviệcÊtạmÊhoãnÊápÊthuếÊtrongÊ03ÊngàyÊđểÊhaiÊbênÊ

tiếpÊtụcÊđàmÊphán.ÊTổngÊthốngÊDonaldÊTrumpÊvàÊThủÊtướngÊMarkÊCarneyÊđãÊcóÊ

haiÊ cuộcÊ điệnÊ đàmÊ trongÊ haiÊ ngàyÊ trướcÊ đóÊ liênÊ quanÊ đếnÊ cácÊ cuộcÊ đàmÊ phán,Ê

trongÊđóÊcóÊcuộcÊđiệnÊđàmÊvàoÊngàyÊ18/8/2026. 

ViệcÊtạmÊhoãnÊápÊthuếÊgiúpÊhaiÊbênÊcóÊthêmÊthờiÊgianÊtìmÊkiếmÊgiảiÊpháp,Ê

quaÊđóÊgiảmÊcăngÊthẳngÊthươngÊmại.ÊTrướcÊđó,ÊCa-na-đaÊđãÊcảnhÊbáoÊcóÊthểÊápÊ

dụngÊcácÊbiệnÊphápÊthuếÊquanÊđápÊtrảÊnếuÊHoaÊKỳÊtriểnÊkhaiÊmứcÊthuếÊmới.ÊQuanÊ

hệÊthươngÊmạiÊsongÊphươngÊcóÊquyÊmôÊlớn,ÊvớiÊtổngÊgiáÊtrịÊthươngÊmạiÊhàngÊhóaÊ

vàÊdịchÊvụÊgiữaÊhaiÊnướcÊtrongÊnămÊ2025ÊđạtÊkhoảngÊ880ÊtỷÊUSD.ÊGầnÊ72%ÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊhóaÊcủaÊCa-na-đaÊtrongÊnămÊ2025ÊđượcÊxuấtÊkhẩuÊsangÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳ. 
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TheoÊPhòngÊThươngÊmạiÊCa-na-đa,ÊviệcÊ tạmÊhoãnÊápÊ thuếÊ trongÊ03ÊngàyÊ

giúpÊdoanhÊnghiệpÊgiảmÊbớtÊsứcÊépÊtrongÊngắnÊhạnÊnhưngÊchưaÊtạoÊđượcÊmứcÊđộÊ

chắcÊchắnÊnhưÊmộtÊthỏaÊthuậnÊtạmÊthờiÊchínhÊthức.ÊPhòngÊThươngÊmạiÊCa-na-đaÊ

kêuÊgọiÊhaiÊbênÊsớmÊđạtÊđượcÊthỏaÊthuậnÊnhằmÊtạoÊmôiÊtrườngÊổnÊđịnhÊvàÊthuậnÊ

lợiÊhơnÊchoÊhoạtÊđộngÊthươngÊmại. 

ĐángÊchúÊý,ÊđểÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊ50%ÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊhàngÊhóaÊCa-na-đa,Ê

ChínhÊquyềnÊHoaÊKỳÊđãÊviệnÊdẫnÊMụcÊ338ÊcủaÊĐạoÊluậtÊThuếÊquanÊnămÊ1930,Ê

cácÊsảnÊphẩmÊthuộcÊphạmÊviÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊdựÊkiếnÊchiếmÊkhoảngÊ5%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊCa-na-đaÊsangÊHoaÊKỳ. 

TheoÊMụcÊ338,ÊTổngÊthốngÊHoaÊKỳÊcóÊthẩmÊquyềnÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊlênÊ

tớiÊ50%ÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊbịÊxácÊđịnhÊcóÊhànhÊviÊphânÊ

biệtÊđốiÊxửÊđốiÊvớiÊhoạtÊđộngÊthươngÊmạiÊcủaÊHoaÊKỳ,ÊquyÊđịnhÊnàyÊkhôngÊyêuÊ

cầuÊphảiÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊtrướcÊkhiÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊvàÊkhôngÊquyÊđịnhÊgiớiÊ

hạnÊcụÊthểÊvềÊthờiÊgianÊduyÊ trìÊmứcÊ thuế.ÊViệcÊviệnÊdẫnÊMụcÊ338ÊÊ làÊmộtÊđiểmÊ

đángÊchúÊýÊtrongÊchínhÊsáchÊthuếÊquanÊcủaÊHoaÊKỳ,ÊbởiÊquyÊđịnhÊnàyÊchưaÊtừngÊ

đượcÊsửÊdụngÊtrướcÊđâyÊđểÊápÊdụngÊthuếÊquan.Ê 

TổngÊhợpÊtừÊnpr.org 
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MÊ-HI-CÔÊQUANÊNGẠIÊVỀÊÊKẾTÊLUẬNÊSƠÊBỘÊCỦAÊHOAÊKỲÊ

VỀÊBIỆNÊPHÁPÊCHỐNGÊBÁNÊPHÁÊGIÁÊDÂUÊTÂY 

NgàyÊ19/8/2026,ÊChínhÊphủÊMê-hi-côÊbàyÊtỏÊquanÊngạiÊsauÊkhiÊBộÊThươngÊ

mạiÊHoaÊKỳÊ(DOC)ÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊxácÊđịnhÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊ

dâuÊtâyÊnhậpÊkhẩuÊtừÊMê-hi-côÊtrongÊmùaÊđông. 

TheoÊBộÊKinhÊtếÊMê-hi-cô,ÊDOCÊxácÊđịnhÊcácÊdoanhÊnghiệpÊMê-hi-côÊxuấtÊ

khẩuÊdâuÊtâyÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊmứcÊgiáÊthấpÊhơnÊgiáÊtrịÊ thôngÊthườngÊtừÊ3,37%Ê

đếnÊ5,28%,ÊtùyÊtừngÊdoanhÊnghiệp.ÊBiênÊđộÊbánÊpháÊgiáÊbìnhÊquânÊđượcÊDOCÊxácÊ

địnhÊởÊmứcÊ4,83%. 

VụÊviệcÊbắtÊđầuÊtừÊngàyÊ31/12/2025,ÊtrênÊcơÊsởÊđơnÊyêuÊcầuÊdoÊcácÊnhàÊsảnÊ

xuấtÊ dâuÊ tâyÊ củaÊ bangÊ FloridaÊ nộpÊ đơnÊ yêuÊ cầuÊDOCÊ vàÊỦyÊ banÊ ThươngÊmạiÊ

QuốcÊtếÊHoaÊKỳÊ(USITC),ÊđềÊnghịÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊ

vớiÊdâuÊtâyÊnhậpÊkhẩuÊtừÊMê-hi-cô,ÊvụÊviệcÊcóÊthểÊảnhÊhưởngÊđếnÊkhoảngÊ5.000Ê

hộÊtrồngÊdâuÊtâyÊtạiÊMê-hi-cô,Ê trongÊđóÊ97%ÊlàÊcácÊhộÊsảnÊxuấtÊquyÊmôÊnhỏÊvàÊ

vừa,ÊvớiÊdiệnÊtíchÊcanhÊtácÊtốiÊđaÊkhoảngÊ10Êha.ÊNgànhÊsảnÊxuấtÊdâuÊtâyÊcủaÊMê-

hi-côÊtạoÊviệcÊlàmÊchoÊkhoảngÊ151.000ÊlaoÊđộng.ÊTrongÊnămÊ2025,ÊMê-hi-côÊxuấtÊ

khẩuÊkhoảngÊ263.000ÊtấnÊdâuÊtâyÊsangÊHoaÊKỳ,ÊvớiÊkimÊngạchÊkhoảngÊ1ÊtỷÊUSD.Ê

PhíaÊMê-hi-côÊchoÊbiếtÊsẽÊtiếpÊtụcÊtheoÊdõi,ÊphốiÊhợpÊvớiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊvàÊdo-

anhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊchoÊđếnÊkhiÊUSITCÊđưaÊraÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùng,ÊdựÊkiếnÊvàoÊ

đầuÊnămÊ2027. 

TổngÊhợpÊtừÊreuters.com 
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TRUNGÊQUỐCÊĐỀÊNGHỊÊHOAÊKỲÊBÃIÊBỎÊTHUẾÊTHEOÊMỤCÊ

232ÊĐỐIÊVỚIÊMÁYÊBAYÊKHÔNGÊNGƯỜIÊLÁIÊVÀÊLINHÊKIỆN 

BộÊThươngÊmạiÊTrungÊQuốcÊ(MOFCOM)ÊkêuÊgọiÊHoaÊKỳÊngayÊlậpÊtứcÊbãiÊ

bỏÊcácÊbiệnÊphápÊthuếÊquanÊtheoÊMụcÊ232ÊcủaÊĐạoÊluậtÊmởÊrộngÊThươngÊmạiÊnămÊ

1962ÊcủaÊHoaÊKỳÊđốiÊvớiÊmáyÊbayÊkhôngÊngườiÊláiÊvàÊlinhÊkiệnÊmáyÊbayÊkhôngÊ

ngườiÊ lái,ÊchoÊrằngÊcácÊbiệnÊphápÊnàyÊgâyÊảnhÊhưởngÊnghiêmÊtrọngÊđếnÊlợiÊ íchÊ

củaÊdoanhÊnghiệpÊTrungÊQuốcÊvàÊlàmÊgiánÊđoạnÊhoạtÊđộngÊhợpÊtácÊ trongÊchuỗiÊ

côngÊnghiệp,ÊchuỗiÊcungÊứngÊmáyÊbayÊkhôngÊngườiÊláiÊtoànÊcầu. 

PhátÊbiểuÊtạiÊcuộcÊhọpÊbáoÊthườngÊkỳ,ÊngườiÊphátÊngônÊMOFCOMÊHàÊÁÊ

ĐôngÊchoÊbiếtÊTrungÊQuốcÊchoÊ rằngÊcácÊbiệnÊphápÊcủaÊHoaÊKỳÊ theoÊMụcÊ232Ê

đượcÊ thựcÊ hiệnÊ dướiÊ danhÊ nghĩaÊ “anÊ ninhÊ quốcÊ gia”,Ê nhưngÊ mangÊ tínhÊ đơnÊ

phươngÊvàÊbảoÊhộÊthươngÊmại. 

TheoÊôngÊHàÊÁÊĐông,ÊmáyÊbayÊkhôngÊngườiÊláiÊcủaÊTrungÊQuốcÊxuấtÊkhẩuÊ

sangÊHoaÊKỳÊchủÊyếuÊđượcÊsửÊdụngÊchoÊcácÊmụcÊđíchÊdânÊsự,ÊnhưÊphụcÊvụÊsảnÊ

xuấtÊnôngÊnghiệp,ÊkiểmÊtraÊthiếtÊbị,ÊhoạtÊđộngÊđiệnÊảnhÊvàÊtruyềnÊhình. 

MOFCOMÊchoÊrằngÊcácÊbiệnÊphápÊthuếÊtheoÊMụcÊ232ÊcủaÊHoaÊKỳÊđãÊmởÊ

rộngÊmứcÊphạmÊviÊkháiÊniệmÊanÊninhÊquốcÊgia,ÊđồngÊthờiÊápÊdụngÊcácÊmứcÊthuếÊ

khácÊnhauÊđốiÊvớiÊtừngÊđốiÊtácÊthươngÊmạiÊvàÊcóÊsựÊphânÊbiệtÊđốiÊxửÊđốiÊvớiÊcácÊ

sảnÊphẩmÊliênÊquanÊcủaÊTrungÊQuốc. 

TổngÊhợpÊtừÊchinadailyasia.com 
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ANHÊÁPÊDỤNGÊTHUẾÊCHỐNGÊBÁNÊPHÁÊGIÁÊTẠMÊ

THỜIÊĐỐIÊVỚIÊXEÊNÂNGÊDẠNGÊCẦNÊNHẬPÊKHẨUÊ

TỪÊTRUNGÊQUỐC 

CơÊquanÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊAnhÊ(TRA)ÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊ đốiÊvớiÊ xeÊnângÊdạngÊ cầnÊ (boomÊ lifts)ÊnhậpÊkhẩuÊ cóÊxuấtÊxứÊ từÊTrungÊ

Quốc.ÊKếtÊquảÊđiềuÊtraÊchoÊthấyÊxeÊnângÊdạngÊcầnÊđượcÊbánÊpháÊgiáÊtạiÊthịÊtrườngÊ

Anh,ÊgâyÊthiệtÊhạiÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước. 

VụÊviệcÊđượcÊTRAÊkhởiÊxướngÊvàoÊthángÊ12/2025ÊtrênÊcơÊsởÊđơnÊyêuÊcầuÊ

củaÊNiftyliftÊLimited,ÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊxeÊnângÊdạngÊcầnÊcóÊtrụÊsởÊtạiÊMil-

tonÊKeynes,ÊAnh. 

TrênÊcơÊsởÊkếtÊquảÊđiềuÊtra,ÊTRAÊđãÊkhuyếnÊnghịÊChínhÊphủÊAnhÊápÊdụngÊ

biệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊnhàÊsảnÊ

xuấtÊTrungÊQuốc.ÊChínhÊphủÊAnhÊđãÊchấpÊthuậnÊkhuyếnÊnghịÊnàyÊvàÊápÊdụngÊmứcÊ

thuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtừÊ16,25%ÊđếnÊ71,74%ÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthuộcÊphạmÊviÊ

điềuÊtra.ÊBiệnÊphápÊtạmÊthờiÊđượcÊápÊdụngÊtốiÊđaÊ06ÊthángÊhoặcÊchoÊđếnÊkhiÊbiệnÊ

phápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊchínhÊthứcÊđượcÊápÊdụng,ÊtùyÊthờiÊđiểmÊnàoÊđếnÊtrước. 

 

TổngÊhợpÊtừÊconstructionenquirer.com 

TIN TRONG NƯỚC TIN NƯỚC NGOÀII 



 
 

 TRAV www.trav.gov.vn 17 Trang 

CẢNHÊBÁOÊĐỐIÊVỚIÊMẶTÊHÀNGÊTHÉPÊKHÔNGÊGỈÊCÁNÊ

NÓNGÊDÒNGÊ304ÊXUẤTÊKHẨUÊVÀOÊTHỊÊTRƯỜNGÊẤNÊĐỘ 

1. MôÊtảÊmặtÊhàngÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304 

ThépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304Ê(HotÊRolledÊFlatÊProductsÊofÊStainlessÊ

SteelÊ304Êseries)ÊlàÊloạiÊthépÊkhôngÊgỉÊthuộcÊnhómÊaustenitic,ÊđượcÊsảnÊxuấtÊchủÊ

yếuÊtừÊhợpÊkimÊsắtÊ-ÊcrômÊ-Êniken,ÊtrongÊđóÊhàmÊlượngÊcrômÊthườngÊkhoảngÊ18%Ê

vàÊnikenÊkhoảngÊ8%,ÊtạoÊnênÊkhảÊnăngÊchốngÊănÊmòn,ÊchốngÊoxyÊhóaÊvàÊđộÊbềnÊ

tươngÊ đốiÊ cao.ÊMácÊ thépÊ 304Ê đượcÊ sảnÊ xuấtÊ thôngÊ quaÊ quáÊ trìnhÊ luyệnÊ vàÊ đúcÊ

phôi,ÊsauÊđóÊnungÊnóngÊphôiÊđếnÊnhiệtÊđộÊcaoÊvàÊcánÊquaÊcácÊtrụcÊcánÊđểÊgiảmÊ

chiềuÊdày,ÊđịnhÊhìnhÊsảnÊphẩm.ÊDoÊđượcÊcánÊởÊnhiệtÊđộÊcao,ÊthépÊcánÊnóngÊ304Ê

thườngÊ cóÊ bềÊmặtÊ tươngÊ đốiÊ thôÊ vàÊ cóÊ lớpÊ oxitÊ hìnhÊ thànhÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ giaÊ

nhiệt;ÊtùyÊmụcÊđíchÊsửÊdụng,ÊsảnÊphẩmÊcóÊthểÊtiếpÊtụcÊđượcÊxửÊlýÊnhưÊtẩyÊgỉ,Êủ,Ê

làmÊphẳngÊhoặcÊgiaÊcôngÊbềÊmặt.ÊSảnÊphẩmÊđượcÊcungÊcấpÊdướiÊnhiềuÊdạngÊnhưÊ

tấm,ÊláÊhoặcÊcuộnÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóng,ÊvớiÊchiềuÊrộng,ÊchiềuÊdàyÊvàÊquyÊcáchÊ

khácÊnhauÊtùyÊtheoÊtiêuÊchuẩnÊvàÊyêuÊcầuÊcủaÊkháchÊhàng. 

ThépÊkhôngÊgỉÊ304ÊcóÊưuÊđiểmÊnổiÊbậtÊlàÊkhảÊnăngÊchốngÊănÊmònÊtốt,ÊkhảÊ

năngÊgiaÊcôngÊvàÊhànÊtốt,ÊđộÊdẻoÊcaoÊvàÊtươngÊđốiÊdễÊtạoÊhình,ÊđồngÊthờiÊcóÊkhảÊ

năngÊchịuÊnhiệtÊvàÊduyÊtrìÊtínhÊchấtÊcơÊhọcÊtrongÊnhiềuÊđiềuÊkiệnÊsửÊdụng.ÊSoÊvớiÊ

mộtÊsốÊdòngÊ thépÊkhôngÊgỉÊ thôngÊdụngÊkhác,Ê thépÊ304ÊcóÊ tínhÊ linhÊhoạtÊcaoÊvàÊ

đượcÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊtrongÊnhiềuÊngànhÊcôngÊnghiệp.ÊCácÊsảnÊphẩmÊcánÊnóngÊtừÊ

thépÊ304ÊthườngÊđượcÊsửÊdụngÊlàmÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊchoÊsảnÊxuấtÊbồnÊchứa,Ê

thiếtÊbịÊcôngÊnghiệp,ÊkếtÊcấuÊvàÊchiÊtiếtÊmáy,ÊthiếtÊbịÊchếÊbiếnÊthựcÊphẩm,ÊthiếtÊbịÊ

hóaÊchất,ÊthiếtÊbịÊgiaÊdụng,ÊdụngÊcụÊnhàÊbếp,ÊhệÊthốngÊđườngÊốngÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊ

thépÊkhôngÊgỉÊtiếpÊtụcÊđượcÊgiaÊcôngÊcánÊnguội,Êcắt,ÊdậpÊhoặcÊtạoÊhình.ÊDoÊcóÊkhảÊ

năngÊchốngÊănÊmònÊtốtÊvàÊđápÊứngÊyêuÊcầuÊvềÊvệÊsinh,ÊthépÊkhôngÊgỉÊ304ÊđặcÊbiệtÊ

phổÊbiếnÊtrongÊcácÊlĩnhÊvựcÊthựcÊphẩm,ÊđồÊuống,ÊhóaÊchất,ÊxâyÊdựngÊvàÊsảnÊxuấtÊ

thiếtÊbịÊdânÊdụng.ÊTuyÊnhiên,ÊkhảÊnăngÊchốngÊănÊmònÊcủaÊthépÊ304ÊcóÊthểÊgiảmÊ

trongÊmôiÊtrườngÊchứaÊhàmÊlượngÊionÊcloruaÊcaoÊhoặcÊcácÊmôiÊtrườngÊhóaÊchấtÊcóÊ

tínhÊănÊmònÊmạnh,ÊdoÊđóÊviệcÊlựaÊchọnÊchủngÊloạiÊvàÊquyÊcáchÊthépÊcầnÊcănÊcứÊ

vàoÊđiềuÊkiệnÊsửÊdụngÊcụÊthể. 
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TrongÊthươngÊmạiÊquốcÊtế,ÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊthườngÊđượcÊ

phânÊloạiÊdựaÊtrênÊmácÊthép,ÊhìnhÊdạngÊsảnÊphẩm,ÊđộÊdày,ÊchiềuÊrộng,ÊtrạngÊtháiÊ

xửÊlýÊnhiệtÊvàÊbềÊmặt,ÊđồngÊthờiÊphảiÊđápÊứngÊcácÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuậtÊtươngÊứngÊ

củaÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩu.ÊMộtÊsốÊtiêuÊchuẩnÊphổÊbiếnÊđượcÊsửÊdụngÊđểÊxácÊđịnhÊ

đặcÊ tínhÊ củaÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ 304Ê gồmÊASTM/AISIÊ 304,Ê ENÊ 1.4301Ê vàÊ cácÊ tiêuÊ

chuẩnÊtươngÊđương.ÊViệcÊxácÊđịnhÊchínhÊxácÊthànhÊphầnÊhóaÊhọc,ÊquyÊcách,ÊtrạngÊ

tháiÊsảnÊphẩmÊvàÊmãÊHSÊcóÊýÊnghĩaÊquanÊtrọngÊtrongÊhoạtÊđộngÊxuấtÊnhậpÊkhẩu,Ê

đặcÊ biệtÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ mặtÊ hàngÊ thépÊ cóÊ nguyÊ cơÊ chịuÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊnhưÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊhoặcÊtựÊvệ. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304 

QuyÊ trìnhÊ sảnÊxuấtÊ thépÊkhôngÊgỉÊ cánÊnóngÊdòngÊ304Ê làÊmộtÊ chuỗiÊ côngÊ

đoạnÊluyệnÊkimÊvàÊgiaÊcôngÊcơÊhọcÊnhằmÊtạoÊraÊsảnÊphẩmÊcóÊthànhÊphầnÊhóaÊhọc,Ê

kíchÊthước,ÊcơÊtínhÊvàÊchấtÊlượngÊbềÊmặtÊđápÊứngÊcácÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuật.ÊTrướcÊ

hết,ÊcácÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊchủÊyếuÊgồmÊthépÊphếÊliệu,Êsắt,Êferrochrome,ÊnikenÊ

vàÊmộtÊsốÊnguyênÊtốÊhợpÊkimÊkhácÊđượcÊlựaÊchọn,ÊkiểmÊtraÊvàÊphốiÊtrộnÊtheoÊtỷÊlệÊ

phùÊhợpÊđểÊđạtÊthànhÊphầnÊđặcÊtrưngÊcủaÊthépÊkhôngÊgỉÊ304.ÊHỗnÊhợpÊnguyênÊliệuÊ

đượcÊđưaÊvàoÊ lòÊ luyện,Ê thườngÊ làÊ lòÊđiệnÊhồÊquang,ÊđểÊnấuÊchảy.ÊSauÊđó,Ê thépÊ

lỏngÊ đượcÊ tinhÊ luyệnÊ nhằmÊ điềuÊ chỉnhÊ hàmÊ lượngÊ crôm,Ê niken,Ê carbonÊ vàÊ cácÊ

nguyênÊtốÊkhác,ÊđồngÊthờiÊ loạiÊbỏÊhoặcÊkiểmÊsoátÊtạpÊchấtÊnhưÊlưuÊhuỳnh,ÊphốtÊ

phoÊvàÊkhíÊhòaÊtan.ÊKhiÊthànhÊphầnÊhóaÊhọcÊđạtÊyêuÊcầu,ÊthépÊlỏngÊđượcÊđưaÊsangÊ

côngÊđoạnÊđúcÊliênÊtụcÊđểÊtạoÊthànhÊphôiÊtấmÊ(slab). 

PhôiÊ tấmÊsauÊkhiÊđúcÊđượcÊkiểmÊtraÊchấtÊ lượng,Ê làmÊsạchÊbềÊmặtÊkhiÊcầnÊ

thiếtÊvàÊnungÊnóngÊđếnÊnhiệtÊđộÊ thíchÊhợpÊđểÊchuẩnÊbịÊchoÊquáÊ trìnhÊcánÊnóng.Ê

TrongÊcôngÊđoạnÊnày,ÊphôiÊđượcÊđưaÊquaÊhệÊthốngÊcánÊgồmÊnhiềuÊgiáÊcánÊđểÊgiảmÊ

dầnÊchiềuÊdày,ÊđồngÊthờiÊtăngÊchiềuÊdàiÊvàÊđạtÊkíchÊthướcÊtheoÊyêuÊcầu.ÊNhiệtÊđộÊ

vàÊtốcÊđộÊcánÊđượcÊkiểmÊsoátÊchặtÊchẽÊnhằmÊbảoÊđảmÊtổÊchứcÊkimÊloạiÊđồngÊđềuÊ

vàÊhạnÊchếÊcácÊkhuyếtÊtậtÊcóÊthểÊphátÊsinh.ÊSauÊkhiÊcán,ÊthépÊđượcÊlàmÊnguộiÊtheoÊ

chếÊđộÊphùÊhợpÊvàÊcóÊthểÊđượcÊcuộnÊthànhÊcuộnÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊhoặcÊcắtÊ

thànhÊcácÊtấmÊcóÊkíchÊthướcÊxácÊđịnh.ÊĐâyÊlàÊcôngÊđoạnÊquanÊtrọngÊquyếtÊđịnhÊ

phầnÊlớnÊhìnhÊdạng,ÊchiềuÊdàyÊvàÊmộtÊsốÊđặcÊtínhÊcơÊhọcÊcủaÊsảnÊphẩm. 

DoÊquáÊtrìnhÊnungÊvàÊcánÊđượcÊthựcÊhiệnÊởÊnhiệtÊđộÊcao,ÊtrênÊbềÊmặtÊthépÊ

thườngÊhìnhÊthànhÊlớpÊoxit.ÊVìÊvậy,ÊsảnÊphẩmÊsauÊcánÊnóngÊcóÊthểÊtiếpÊtụcÊtrảiÊquaÊ
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côngÊđoạnÊủÊvàÊtẩyÊgỉÊnhằmÊphụcÊhồiÊhoặcÊổnÊđịnhÊtổÊchứcÊkimÊloại,ÊcảiÊthiệnÊđộÊ

dẻoÊvàÊkhảÊnăngÊgiaÊcông,ÊđồngÊthờiÊloạiÊbỏÊlớpÊoxitÊvàÊtạpÊchấtÊtrênÊbềÊmặt.ÊTùyÊ

yêuÊcầuÊcủaÊkháchÊhàngÊvàÊmụcÊđíchÊsửÊdụng,Ê thépÊcóÊthểÊđượcÊlàmÊphẳng,ÊcắtÊ

biên,ÊchiaÊcuộn,ÊcắtÊtấmÊhoặcÊthựcÊhiệnÊthêmÊmộtÊsốÊbướcÊxửÊlýÊbềÊmặt.ÊĐốiÊvớiÊ

sảnÊphẩmÊđượcÊsửÊdụngÊlàmÊnguyênÊliệuÊchoÊquáÊtrìnhÊcánÊnguội,ÊthépÊcánÊnóngÊ

sauÊkhiÊxửÊlýÊsẽÊđượcÊchuyểnÊsangÊcácÊcôngÊđoạnÊgiaÊcôngÊtiếpÊtheoÊđểÊtạoÊraÊsảnÊ

phẩmÊcóÊchiềuÊdàyÊnhỏÊhơnÊvàÊchấtÊlượngÊbềÊmặtÊcaoÊhơn. 

ỞÊcôngÊđoạnÊcuối,Ê sảnÊphẩmÊ thépÊkhôngÊgỉÊ cánÊnóngÊ304ÊđượcÊkiểmÊ traÊ

toànÊdiệnÊvềÊthànhÊphầnÊhóaÊhọc,ÊchiềuÊdày,ÊchiềuÊrộng,ÊdungÊsaiÊkíchÊthước,ÊtínhÊ

chấtÊcơÊhọc,ÊđộÊphẳngÊvàÊchấtÊlượngÊbềÊmặt.ÊCácÊsảnÊphẩmÊkhôngÊđápÊứngÊyêuÊ

cầuÊđượcÊphânÊ loạiÊvàÊxửÊ lýÊ theoÊquyÊđịnh,Ê trongÊkhiÊ sảnÊphẩmÊđạtÊ tiêuÊchuẩnÊ

đượcÊđóngÊgói,ÊghiÊnhãnÊvàÊbảoÊquảnÊ trướcÊkhiÊgiaoÊchoÊkháchÊhàngÊhoặcÊxuấtÊ

khẩu.ÊTùyÊthịÊtrườngÊtiêuÊthụ,ÊsảnÊphẩmÊcóÊthểÊđượcÊsảnÊxuấtÊtheoÊcácÊtiêuÊchuẩnÊ

nhưÊASTM/AISI,Ê EN,Ê JISÊ hoặcÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ tươngÊ đương.ÊNhìnÊ chung,Ê quyÊ

trìnhÊsảnÊxuấtÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊđòiÊhỏiÊsựÊkiểmÊsoátÊchặtÊchẽÊtừÊ

khâuÊnguyênÊliệu,ÊluyệnÊthép,ÊđúcÊphôi,ÊnungÊvàÊcánÊnóngÊđếnÊxửÊlýÊnhiệt,ÊtẩyÊgỉÊ

vàÊkiểmÊtraÊthànhÊphẩmÊnhằmÊbảoÊđảmÊsảnÊphẩmÊcóÊthànhÊphầnÊhóaÊhọcÊổnÊđịnh,Ê

tínhÊchấtÊcơÊhọcÊphùÊhợpÊvàÊđápÊứngÊyêuÊcầuÊkỹÊthuậtÊcủaÊthịÊtrườngÊtrongÊnướcÊ

cũngÊnhưÊquốcÊtế. 

ThịÊtrườngÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊcủaÊẤnÊĐộÊvàÊxuÊhướng 

ThịÊ trườngÊ thépÊkhôngÊgỉÊcủaÊẤnÊĐộÊđangÊduyÊ trìÊxuÊhướngÊ tăngÊ trưởngÊ

tíchÊcựcÊnhờÊtốcÊđộÊđôÊthịÊhóa,ÊphátÊtriểnÊcơÊsởÊhạÊtầng,ÊmởÊrộngÊsảnÊxuấtÊcôngÊ

nghiệpÊvàÊnhuÊcầuÊngàyÊcàngÊcaoÊđốiÊvớiÊcácÊvậtÊliệuÊcóÊđộÊbền,ÊkhảÊnăngÊchốngÊ

ănÊmònÊ vàÊ tuổiÊ thọÊ sửÊ dụngÊ cao.Ê TheoÊGrandÊViewÊResearch,Ê thịÊ trườngÊ thépÊ

khôngÊgỉÊẤnÊĐộÊđạtÊdoanhÊthuÊkhoảngÊ9,39ÊtỷÊUSDÊnămÊ2024ÊvàÊđượcÊdựÊbáoÊđạtÊ

khoảngÊ15,79ÊtỷÊUSDÊvàoÊnămÊ2030,ÊtươngÊứngÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊképÊkhoảngÊ

9,1%/nămÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ2025-2030.ÊĐángÊchúÊý,ÊnhómÊthépÊkhôngÊgỉÊ300Êse-

riesÊ -Ê nhómÊ baoÊ gồmÊ thépÊ 304,Ê làÊ phânÊ khúcÊ lớnÊ nhấtÊ củaÊ thịÊ trường,Ê chiếmÊ

khoảngÊ46,14%ÊdoanhÊthuÊthịÊtrườngÊnămÊ2024.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊthépÊ304ÊvàÊ

cácÊsảnÊphẩmÊcùngÊnhómÊtiếpÊtụcÊgiữÊvịÊtríÊquanÊtrọngÊtrongÊcơÊcấuÊtiêuÊthụÊthépÊ

khôngÊgỉÊtạiÊẤnÊĐộ.Ê 
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ĐốiÊvớiÊriêngÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304,ÊnhuÊcầuÊchủÊyếuÊxuấtÊphátÊ

từÊcácÊngànhÊcơÊkhíÊchếÊtạo,ÊxâyÊdựng,ÊhạÊtầngÊgiaoÊthông,ÊthiếtÊbịÊcôngÊnghiệp,Ê

chếÊbiếnÊ thựcÊphẩm,ÊhóaÊchất,ÊôÊ tô,Ê thiếtÊbịÊgiaÊdụngÊvàÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊ sửÊ

dụngÊthépÊkhôngÊgỉÊlàmÊnguyênÊliệuÊđầuÊvào.ÊĐặcÊtínhÊchốngÊănÊmònÊtốt,ÊđộÊdẻoÊ

cao,ÊkhảÊnăngÊhànÊvàÊtạoÊhìnhÊthuậnÊlợiÊkhiếnÊthépÊ304ÊđượcÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊchoÊ

cảÊsảnÊphẩmÊhoànÊchỉnhÊvàÊbánÊthànhÊphẩm.ÊĐặcÊbiệt,Ê thépÊcánÊnóngÊcóÊvaiÊtròÊ

quanÊtrọngÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊvìÊvừaÊđượcÊsửÊdụngÊtrựcÊtiếpÊtrongÊmộtÊsốÊứngÊ

dụngÊcôngÊnghiệp,ÊvừaÊlàÊnguyênÊliệuÊđểÊtiếpÊtụcÊcánÊnguội,ÊxửÊlýÊbềÊmặt,ÊcắtÊxẻÊ

vàÊgiaÊcôngÊthànhÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊkhôngÊgỉÊcóÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcaoÊhơn.ÊTrongÊ

bốiÊcảnhÊẤnÊĐộÊđẩyÊmạnhÊđầuÊtưÊvàoÊđườngÊsắt,ÊđườngÊbộ,ÊcảngÊbiển,ÊđôÊthịÊvàÊ

cácÊcôngÊtrìnhÊcôngÊnghiệp,ÊnhuÊcầuÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊkhôngÊgỉÊcóÊđộÊ

bềnÊvàÊkhảÊnăngÊchốngÊănÊmònÊcaoÊđượcÊdựÊbáoÊtiếpÊtụcÊtăng.ÊBáoÊcáoÊcủaÊJindalÊ

StainlessÊ cũngÊ choÊ thấyÊ tiêuÊ thụÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ tạiÊ ẤnÊ ĐộÊ trongÊ FY2025Ê tăngÊ

khoảngÊ 8%,Ê lênÊ 4,85Ê triệuÊ tấn,Ê phảnÊ ánhÊ đàÊ mởÊ rộngÊ tươngÊ đốiÊ mạnhÊ củaÊ thịÊ

trường.Ê 

VềÊnguồnÊcung,ÊẤnÊĐộÊcóÊngànhÊsảnÊxuấtÊthépÊkhôngÊgỉÊphátÊtriểnÊvớiÊsựÊ

thamÊ giaÊ củaÊ nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ lớn,Ê trongÊ đóÊ JindalÊ StainlessÊ làÊ mộtÊ trongÊ

nhữngÊnhàÊsảnÊxuấtÊchủÊchốt.ÊNăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊđangÊtiếpÊtụcÊđượcÊ

mởÊrộngÊnhằmÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊnộiÊđịaÊvàÊnângÊcaoÊkhảÊnăngÊcungÊứngÊcácÊsảnÊ

phẩmÊ cóÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăng.ÊChẳngÊ hạn,Ê JindalÊ StainlessÊ đangÊ triểnÊ khaiÊmởÊ rộngÊ

năngÊ lựcÊ luyệnÊ thépÊvàÊcácÊdâyÊchuyềnÊxửÊ lýÊ sảnÊphẩm;ÊdoanhÊnghiệpÊdựÊkiếnÊ

nângÊtổngÊcôngÊsuấtÊluyệnÊthépÊlênÊ4,2ÊtriệuÊtấn/năm,ÊtrongÊđóÊ3ÊtriệuÊtấnÊtạiÊẤnÊ

Độ,ÊđồngÊ thờiÊbổÊsungÊdâyÊchuyềnÊHRAPÊ(HotÊRolledÊAnnealedÊPickled)ÊcôngÊ

suấtÊ1,1Ê triệuÊ tấn/nămÊ tạiÊOdisha.ÊNhữngÊkhoảnÊđầuÊ tưÊnàyÊchoÊ thấyÊxuÊhướngÊ

tăngÊcườngÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊsauÊcánÊtạiÊ

ẤnÊĐộÊtrongÊnhữngÊnămÊtới.Ê 

TuyÊnhiên,ÊthịÊtrườngÊẤnÊĐộÊkhôngÊhoànÊtoànÊđượcÊđápÊứngÊbởiÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnướcÊmàÊvẫnÊcóÊnhuÊcầuÊnhậpÊkhẩuÊđángÊkể,ÊđặcÊbiệtÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊ

thépÊkhôngÊgỉÊcánÊphẳng.ÊTheoÊdữÊ liệuÊWITS/UNÊComtrade,ÊnămÊ2024ÊẤnÊĐộÊ

nhậpÊkhẩuÊkhoảngÊ1,019Ê triệuÊ tấnÊ sảnÊphẩmÊ thépÊkhôngÊgỉÊ cánÊphẳngÊcóÊchiềuÊ

rộngÊtừÊ600ÊmmÊtrởÊ lên,Ê trịÊgiáÊkhoảngÊ1,85ÊtỷÊUSD.ÊCácÊnguồnÊcungÊlớnÊgồmÊ
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TrungÊQuốc,ÊViệtÊNam,Ê In-đô-nê-xi-a,ÊNhậtÊBảnÊvàÊHànÊQuốc,Ê riêngÊViệtÊNamÊ

xuấtÊkhẩuÊsangÊẤnÊĐộÊkhoảngÊ156.135Êtấn,ÊtrịÊgiáÊgầnÊ337ÊtriệuÊUSDÊtrongÊnhómÊ

sảnÊphẩmÊnày.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊẤnÊĐộÊvừaÊlàÊthịÊtrườngÊtiêuÊthụÊlớn,ÊvừaÊlàÊthịÊ

trườngÊcạnhÊtranhÊcaoÊđốiÊvớiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvàÊnhàÊcungÊcấpÊnướcÊ

ngoài.ÊĐốiÊvớiÊthépÊ304,ÊnhuÊcầuÊnhậpÊkhẩuÊcóÊthểÊxuấtÊhiệnÊkhiÊdoanhÊnghiệpÊẤnÊ

ĐộÊcầnÊnhữngÊquyÊcách,ÊđộÊdày,ÊchấtÊlượngÊbềÊmặtÊhoặcÊsảnÊphẩmÊtrungÊgianÊmàÊ

nguồnÊcungÊnộiÊđịaÊchưaÊđápÊứngÊđầyÊđủ. 

MộtÊxuÊhướngÊđángÊchúÊýÊkhácÊlàÊsựÊgiaÊtăngÊmạnhÊcủaÊtiêuÊthụÊthépÊkhôngÊ

gỉÊtạiÊthịÊtrườngÊnộiÊđịa.ÊSốÊliệuÊcủaÊChínhÊphủÊẤnÊĐộÊchoÊthấyÊtrongÊquýÊIÊcủaÊ

nămÊ tàiÊ chínhÊ 2026-2027,Ê sảnÊ lượngÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ đạtÊ khoảngÊ 1,03Ê triệuÊ tấn,Ê

trongÊ khiÊ tiêuÊ thụÊ đạtÊ khoảngÊ 1,28Ê triệuÊ tấn,Ê tăngÊ 27,5%Ê soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ nămÊ

trước.ÊĐángÊchúÊý,ÊnhậpÊkhẩuÊđạtÊkhoảngÊ310.400Êtấn,ÊtăngÊtớiÊ86,7%,ÊtrongÊkhiÊ

xuấtÊkhẩuÊgiảmÊkhoảngÊ36,6%.ÊDiễnÊbiếnÊnàyÊchoÊthấyÊnhuÊcầuÊtrongÊnướcÊđangÊ

tăngÊnhanhÊhơnÊnguồnÊcungÊtrongÊmộtÊsốÊthờiÊđiểm,ÊtạoÊthêmÊdưÊđịaÊchoÊcácÊnhàÊ

cungÊcấpÊnướcÊngoài.ÊTuyÊnhiên,ÊtốcÊđộÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊnhanhÊcũngÊcóÊthểÊlàmÊ

giaÊtăngÊsứcÊépÊcạnhÊtranhÊđốiÊvớiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊẤnÊĐộÊvàÊkhiếnÊchínhÊsáchÊ

thươngÊmạiÊđốiÊvớiÊthépÊkhôngÊgỉÊtrởÊnênÊchặtÊchẽÊhơn. 

TrongÊnhữngÊnămÊtới,ÊđầuÊtưÊcơÊsởÊhạÊtầngÊvàÊcôngÊnghiệpÊđượcÊdựÊbáoÊlàÊ

độngÊlựcÊquanÊtrọngÊnhấtÊđốiÊvớiÊnhuÊcầuÊthépÊkhôngÊgỉÊ304ÊtạiÊẤnÊĐộ.ÊViệcÊmởÊ

rộngÊhệÊthốngÊđườngÊsắt,ÊđườngÊcaoÊtốc,ÊcảngÊbiển,ÊđôÊthị,ÊcôngÊnghiệpÊchếÊtạo,Ê

năngÊlượngÊtáiÊtạoÊvàÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊcôngÊnghệÊcaoÊsẽÊthúcÊđẩyÊnhuÊcầuÊđốiÊ

vớiÊthépÊcóÊđộÊbềnÊvàÊkhảÊnăngÊchốngÊănÊmònÊcao.ÊChínhÊsáchÊcủaÊChínhÊphủÊẤnÊ

ĐộÊcũngÊđangÊhướngÊtớiÊtăngÊcườngÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊthépÊchuyênÊdụngÊvàÊgiảmÊ

sựÊphụÊthuộcÊvàoÊnhậpÊkhẩu.ÊChươngÊtrìnhÊPLIÊ1.2ÊdànhÊchoÊthépÊchuyênÊdụngÊđãÊ

cóÊ85ÊbiênÊbảnÊghiÊnhớÊvớiÊ55ÊdoanhÊnghiệp,ÊvớiÊtổngÊvốnÊđầuÊtưÊcamÊkếtÊkhoảngÊ

118,87ÊtỷÊrupeeÊvàÊmụcÊtiêuÊbổÊsungÊkhoảngÊ8,7ÊtriệuÊtấnÊcôngÊsuấtÊthépÊchuyênÊ

dụngÊvàoÊFY2031.ÊXuÊhướngÊnàyÊvừaÊ tạoÊcơÊhộiÊmởÊ rộngÊ thịÊ trường,ÊvừaÊ thúcÊ

đẩyÊcạnhÊtranhÊgiữaÊsảnÊphẩmÊnhậpÊkhẩuÊvàÊsảnÊphẩmÊsảnÊxuấtÊtạiÊẤnÊĐộ.Ê 

BênÊcạnhÊđó,ÊthịÊtrườngÊđangÊcóÊxuÊhướngÊchuyểnÊdịchÊsangÊcácÊsảnÊphẩmÊ

thépÊkhôngÊgỉÊcóÊchấtÊlượngÊcao,ÊsảnÊphẩmÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊvàÊsảnÊxuấtÊtheoÊhướngÊ

bềnÊvững.ÊViệcÊsửÊdụngÊthépÊphếÊliệuÊlàmÊnguyênÊliệuÊngàyÊcàngÊđượcÊchúÊtrọngÊ
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doÊthépÊkhôngÊgỉÊcóÊkhảÊnăngÊtáiÊchếÊcao.ÊTrongÊnửaÊđầuÊnămÊ2025,ÊsảnÊlượngÊ

thépÊkhôngÊgỉÊcủaÊẤnÊĐộÊđượcÊghiÊnhậnÊtăngÊkhoảngÊ26%,ÊtrongÊkhiÊnhậpÊkhẩuÊ

phếÊ liệuÊ thépÊkhôngÊgỉÊ tăngÊkhoảngÊ40%;ÊriêngÊphếÊ liệuÊdòngÊ304ÊtăngÊkhoảngÊ

70%.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊvaiÊtròÊngàyÊcàngÊlớnÊcủaÊchuỗiÊcungÊứngÊnguyênÊliệuÊ

táiÊchếÊđốiÊvớiÊngànhÊthépÊkhôngÊgỉÊẤnÊĐộ.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊ

đangÊchúÊtrọngÊhơnÊđếnÊhiệuÊquảÊnăngÊlượng,ÊgiảmÊphátÊthảiÊvàÊsửÊdụngÊnguyênÊ

liệuÊtáiÊchế,ÊphùÊhợpÊvớiÊxuÊhướngÊphátÊtriểnÊsảnÊxuấtÊthépÊxanhÊtrênÊtoànÊcầu. 

NhìnÊchung,Ê thịÊ trườngÊ thépÊkhôngÊgỉÊ cánÊnóngÊdòngÊ304ÊcủaÊẤnÊĐộÊcóÊ

triểnÊvọngÊtăngÊtrưởngÊtươngÊđốiÊtíchÊcựcÊtrongÊtrungÊvàÊdàiÊhạn,ÊđượcÊhỗÊtrợÊbởiÊ

quyÊmôÊdânÊsốÊlớn,ÊquáÊtrìnhÊđôÊthịÊhóa,ÊđầuÊtưÊcơÊsởÊhạÊtầng,ÊmởÊrộngÊsảnÊxuấtÊ

côngÊnghiệpÊvàÊnhuÊcầuÊngàyÊcàngÊcaoÊđốiÊvớiÊvậtÊliệuÊbền,ÊchốngÊănÊmòn.ÊTuyÊ

nhiên,ÊđâyÊcũngÊlàÊthịÊtrườngÊcóÊmứcÊđộÊcạnhÊtranhÊcaoÊdoÊẤnÊĐộÊđangÊđồngÊthờiÊ

mởÊrộngÊcôngÊsuấtÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvàÊápÊdụngÊcácÊchínhÊsáchÊnhằmÊthúcÊđẩyÊ

sảnÊxuấtÊnộiÊđịa.ÊĐặcÊbiệt,ÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊphẳngÊtăngÊnhanhÊcóÊ

thểÊlàmÊgiaÊtăngÊnguyÊcơÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊquảnÊlýÊthươngÊmạiÊhoặcÊphòngÊ

vệÊthươngÊmại.ÊTrênÊthựcÊtế,ÊsảnÊphẩmÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdạngÊphẳngÊcủaÊ

ẤnÊĐộÊđãÊxuấtÊhiệnÊtrongÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊ

khác;ÊWTOÊghiÊnhậnÊBra-xinÊđãÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊ

sảnÊphẩmÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdạngÊphẳngÊtừÊẤnÊĐộ,ÊTrungÊQuốcÊvàÊIndone-

siaÊtừÊthángÊ6/2025.ÊVìÊvậy,ÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcóÊđịnhÊhướngÊxuấtÊ

khẩuÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊ304ÊsangÊẤnÊĐộ,ÊbênÊcạnhÊviệcÊtheoÊdõiÊnhuÊcầuÊvàÊ

giáÊcả,ÊcầnÊđặcÊbiệtÊquanÊtâmÊđếnÊmãÊHS,ÊquyÊcáchÊsảnÊphẩm,ÊquyÊtắcÊxuấtÊxứ,ÊhồÊ

sơÊchứngÊminhÊnguồnÊgốcÊnguyênÊliệu,ÊcấuÊtrúcÊgiáÊthànhÊvàÊcácÊchínhÊsáchÊnhậpÊ

khẩu/phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ củaÊẤnÊĐộÊđểÊchủÊđộngÊkiểmÊsoátÊ rủiÊ roÊ trongÊquáÊ

trìnhÊthâmÊnhậpÊvàÊmởÊrộngÊthịÊtrường. 

2. TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊ thépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304Ê từÊcácÊnguồnÊ

trênÊthếÊgiớiÊsangÊthịÊtrườngÊẤnÊĐộ 

NămÊ2023,ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊtừÊ

tấtÊcảÊcácÊnguồnÊtrênÊthếÊgiớiÊsangÊẤnÊĐộÊđạtÊ1,32ÊtỷÊUSD,ÊtrongÊđóÊTrungÊQuốcÊ

làÊnhàÊcungÊcấpÊlớnÊnhất,ÊtiếpÊtheoÊlàÊcácÊthịÊtrườngÊnhưÊHồngÊKông,ÊNhậtÊBản,Ê

ViệtÊNamÊvàÊIn-đô-nê-xi-a.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊ
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sangÊẤnÊĐộÊ cóÊ sựÊ giaÊ tăngÊ nhẹÊ 0,4%Ê soÊ vớiÊ nămÊ 2023Ê đạtÊ 1,33Ê tỷÊUSD.ÊTuyÊ

nhiên,ÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsangÊẤnÊĐộÊgiảmÊ11,6%,ÊđạtÊ1,2ÊtỷÊUSD. 

NhìnÊchung,ÊgiaiÊđoạnÊ2023-2025ÊchoÊthấyÊẤnÊĐộÊlàÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩuÊ

cóÊquyÊmôÊ lớnÊvàÊ cóÊýÊnghĩaÊngàyÊ càngÊquanÊ trọngÊđốiÊvớiÊ thépÊkhôngÊgỉÊ cánÊ

phẳng,Ê trongÊ đóÊ dòngÊ 304Ê làÊmộtÊ trongÊ nhữngÊ chủngÊ loạiÊ cóÊ nhuÊ cầuÊ sửÊ dụngÊ

rộng.ÊNguồnÊ cungÊ chủÊ yếuÊ đếnÊ từÊ TrungÊQuốc,ÊViệtÊNam,Ê In-đô-nê-xi-a,ÊNhậtÊ

BảnÊvàÊHànÊQuốc,ÊriêngÊViệtÊNamÊđãÊvươnÊlênÊtrởÊthànhÊmộtÊtrongÊnhữngÊnguồnÊ

cungÊ lớnÊ nhất.Ê TuyÊ nhiên,Ê chínhÊ quyÊmôÊ xuấtÊ khẩuÊ lớnÊ nàyÊ cũngÊ khiếnÊ doanhÊ

nghiệpÊViệtÊNamÊ cầnÊ quanÊ tâmÊhơnÊ đếnÊ rủiÊ roÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmại,Ê đặcÊ biệtÊ

trongÊbốiÊcảnhÊẤnÊĐộÊđangÊthúcÊđẩyÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊthépÊkhôngÊgỉÊtrongÊnướcÊ

vàÊcạnhÊtranhÊvềÊgiáÊgiữaÊcácÊnguồnÊcungÊchâuÊÁÊngàyÊcàngÊgayÊgắt. 

TổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊcủaÊẤnÊĐộÊ

từÊ2023ÊđếnÊ2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊS&PÊGlobal 

NămÊ2024,ÊTrungÊQuốcÊlàÊnguồnÊcungÊcấpÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊkhôngÊ

gỉÊ cánÊ nóngÊ dòngÊ 304Ê lớnÊ nhấtÊ sangÊ thịÊ trườngÊ ẤnÊ Độ,Ê đạtÊ 382,7Ê triệuÊ USD,Ê

chiếmÊ 28,7%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊẤnÊĐộ.ÊViệtÊ
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NamÊxếpÊ thứÊhaiÊvớiÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ304,9Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ22,9%Ê tổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊẤnÊĐộ.ÊHồngÊKôngÊxếpÊthứÊbaÊvớiÊ

trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ179,2Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ13,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊẤnÊĐộ.ÊNhậtÊBảnÊxếpÊ thứÊ tưÊvớiÊ trịÊ giáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

169,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ12,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

ẤnÊĐộ.ÊHànÊQuốcÊxếpÊthứÊnămÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ92,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

7%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊẤnÊĐộ.Ê In-đô-nê-xi-a,Ê

ThụyÊSĩÊvàÊXinh-ga-poÊlầnÊlượtÊxếpÊthứÊsáu,ÊthứÊbảyÊvàÊthứÊtámÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊđạtÊ66,7Ê triệuÊUSD,Ê19,2Ê triệuÊUSDÊvàÊ16,8Ê triệuÊUSD.ÊTổngÊ trịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊcủaÊmườiÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊsangÊthịÊ

trườngÊẤnÊĐộÊđạtÊ1,3ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ94,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊẤnÊĐộ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304Ê

củaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ76,6Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,8%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊẤnÊĐộ. 

NămÊ2025,ÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊ11,8%,ÊViệtÊNamÊlàÊnguồnÊcungÊcấpÊ

cóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊẤnÊ

Độ,ÊđạtÊ340,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ28,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊ củaÊẤnÊĐộ.Ê TrungÊQuốcÊ xếpÊ thứÊ haiÊ vớiÊ trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 160,7Ê triệuÊ

USD,ÊchiếmÊ13,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊẤnÊĐộ.Ê

NhậtÊBảnÊxếpÊthứÊbaÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ152,7ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ13,0%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊẤnÊĐộ.ÊHànÊQuốcÊxếpÊthứÊtưÊvớiÊtrịÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ124,7ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊẤnÊĐộ.ÊIn-đô-nê-xi-aÊxếpÊthứÊnămÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

79,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ6,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

ẤnÊĐộ.ÊHồngÊKông,ÊMa-lai-xi-aÊvàÊCácÊTiểuÊvươngÊquốcÊẢÊRậpÊThốngÊnhấtÊlầnÊ

lượtÊxếpÊthứÊsáu,ÊthứÊbảyÊvàÊthứÊtámÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ71ÊtriệuÊUSD,Ê61,5Ê

triệuÊUSDÊ vàÊ 37,5Ê triệuÊUSD.ÊTổngÊ trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ cánÊ nóngÊ

dòngÊ 304Ê củaÊmườiÊ nguồnÊ cungÊ ứngÊ sangÊ thịÊ trườngÊ ẤnÊ ĐộÊ đạtÊ 1,1Ê tỷÊ USD,Ê

chiếmÊ91,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphầmÊcùngÊloạiÊcủaÊẤnÊĐộ.ÊTổngÊtrịÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ

94,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ8,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

ẤnÊĐộ. 
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CácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊsangÊthịÊtrườngÊẤnÊĐộÊnămÊ2024ÊvàÊ2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊS&PÊGlobal 

TrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2026,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊ

nóngÊdòngÊ304ÊcủaÊẤnÊĐộÊtăngÊ27,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ714,3Ê

triệuÊUSD.ÊViệtÊNamÊ làÊnguồnÊcungÊcấpÊ thépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304Ê lớnÊ

nhấtÊ sangÊ thịÊ trườngÊẤnÊĐộ,Ê đạtÊ 292,5Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ41%Ê tổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊẤnÊĐộ.ÊTrungÊQuốcÊxếpÊthứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊlớnÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊsangÊthịÊtrườngÊẤnÊĐộÊvớiÊ

kimÊngạchÊxuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 132,7Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ18,6%Ê tổngÊ kimÊngạchÊ nhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊẤnÊĐộ.ÊNhậtÊBảnÊxếpÊ thứÊbaÊ trongÊsốÊcácÊnguồnÊ

NguồnÊcungÊứngÊ

vàoÊẤnÊĐộ 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2024 

TrịÊgiáÊNKÊ

nămÊ2025 

2025ÊsoÊ

vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ

nămÊ2024 

TỷÊtrọngÊ

nămÊ2025 

ViệtÊNam 304.872.915 340.830.473 11,8% 22,9% 28,9% 

TrungÊQuốc 382.695.865 160.744.842 -58,0% 28,7% 13,7% 

NhậtÊBản 169.142.956 152.709.199 -9,7% 12,7% 13,0% 

HànÊQuốc 92.779.536 124.670.551 34,4% 7,0% 10,6% 

In-đô-nê-xi-a 66.656.654 79.178.405 18,8% 5,0% 6,7% 

HồngÊKông 179.244.374 70.951.543 -60,4% 13,5% 6,0% 

Ma-lai-xi-a 8.691.662 61.519.279 607,8% 0,7% 5,2% 

CácÊTiểuÊ

vươngÊquốcÊẢÊ

RậpÊThốngÊnhất 

5.864.949 37.467.957 538,8% 0,4% 3,2% 

TháiÊLan 10.760.503 30.953.753 187,7% 0,8% 2,6% 

ĐàiÊLoanÊ

(TrungÊQuốc) 
11.513.951 23.558.740 104,6% 0,9% 2,0% 
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cungÊứngÊlớnÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊsangÊthịÊtrườngÊẤnÊĐộÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ73,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊẤnÊĐộ.ÊHànÊQuốcÊxếpÊthứÊtưÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ

lớnÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊsangÊthịÊtrườngÊẤnÊĐộÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊđạtÊ44,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ6,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊẤnÊĐộ.ÊMa-lai-xi-aÊxếpÊthứÊnămÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊthépÊ

khôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊsangÊthịÊtrườngÊẤnÊĐộÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

42,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

ẤNÊĐỘ.ÊHồngÊKông,ÊTháiÊLanÊvàÊIn-đô-nê-xi-aÊlầnÊlượtÊxếpÊthứÊsáu,ÊthứÊbảyÊvàÊ

thứÊ támÊvớiÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ29,9Ê triệuÊUSD,Ê28,5Ê triệuÊUSDÊvàÊ20,1Ê triệuÊ

USD.Ê 

CácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊsangÊthịÊtrườngÊẤnÊĐộÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊ

nămÊ2025ÊvàÊ2026ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊS&PÊGlobal 

NguồnÊcungÊứngÊ

vàoÊẤnÊĐộ 

TrịÊgiáÊNKÊ6Ê

tháng/2025 

TrịÊgiáÊNKÊ6Ê

tháng/2026 

6T/2026ÊsoÊ

vớiÊ6T/2025 

TỷÊtrọngÊ

2026 

ViệtÊNam 154.615.339 292.507.625 89,2% 41,0% 

TrungÊQuốc 92.790.069 132.656.167 43,0% 18,6% 

NhậtÊBản 65.479.134 73.763.845 12,7% 10,3% 

HànÊQuốc 53.225.615 44.769.379 -15,9% 6,3% 

Ma-lai-xi-a 24.519.153 42.153.644 71,9% 5,9% 

HồngÊKông 33.806.144 29.859.167 -11,7% 4,2% 

TháiÊLan 8.453.677 28.510.488 237,3% 4,0% 

In-đô-nê-xi-a 48.964.927 20.094.973 -59,0% 2,8% 

ĐàiÊLoanÊ 

(TrungÊQuốc) 
9.893.520 10.254.649 3,7% 1,4% 

Bỉ 9.359.548 5.233.730 -44,1% 0,7% 

TIN TRONG NƯỚC THÔNG TIN XUẤT NHẬP KHẨU 



 
 

 TRAV www.trav.gov.vn 27 Trang 

TỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊsangÊẤnÊĐộÊnămÊ2024 

 
Nguồn:ÊS&PÊGlobal 

TỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊsangÊẤnÊĐộÊnămÊ2025 

 
Nguồn:ÊS&PÊGlobal 
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3.Ê TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊthịÊtrườngÊẤnÊĐộ 

NămÊ2023,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ thépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304Ê

củaÊViệtÊNamÊđạtÊ136,7ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊcủaÊẤnÊĐộ.ÊViệtÊNamÊxếpÊthứÊtưÊtrongÊsốÊ

cácÊnguồnÊcungÊcấpÊ thépÊkhôngÊgỉÊ cánÊnóngÊdòngÊ304ÊsangÊ thịÊ trườngÊẤnÊĐộ.Ê

NămÊ2024,Ê trịÊ giáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊ sựÊgiaÊ tăngÊmạnhÊ

123,1%,ÊđạtÊ304,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ22,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

cùngÊ loạiÊ củaÊẤnÊĐộ,ÊViệtÊNamÊxếpÊ thứÊhaiÊ trongÊ sốÊcácÊnguồnÊcungÊcấpÊ thépÊ

khôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊsangÊthịÊtrườngÊẤnÊĐộ.ÊNămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊcủaÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊtăngÊ

11,8%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ340,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ28,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊẤnÊĐộ,ÊViệtÊNamÊlàÊnguồnÊcungÊcấpÊthépÊkhôngÊgỉÊ

cánÊnóngÊdòngÊ304ÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊẤnÊĐộ. 

TổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊẤnÊĐộÊtừÊnămÊ2023ÊđếnÊ2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊS&PÊGlobal 
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TrongÊ 6Ê thángÊ đầuÊ nămÊ 2025,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ cánÊ nóngÊ

dòngÊ304ÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊẤnÊĐộÊđạtÊ154,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ27,6%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊẤnÊĐộ,ÊViệtÊNamÊlàÊnguồnÊ

cungÊ cấpÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ cánÊ nóngÊ dòngÊ 304Ê lớnÊ nhấtÊ sangÊ thịÊ trườngÊ ẤnÊ Độ.Ê

TrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2026,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304Ê

củaÊViệtÊNamÊtăngÊ89,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước,ÊđạtÊ292,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

41%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊẤnÊĐộ,ÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊ

làÊnguồnÊcungÊcấpÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊẤnÊ

Độ 

TrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊẤnÊ

ĐộÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2025ÊvàÊ2026 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 
Nguồn:ÊS&PÊGlobal 

4. CảnhÊbáoÊvàÊkhuyếnÊnghị 

ẤnÊĐộÊđãÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊ

nóngÊdòngÊ304ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊHànÊQuốcÊvàÊMa-lai-xi-a.Ê 

VớiÊ tốcÊ độÊ tăngÊ trưởngÊnhanhÊvàÊ cóÊmộtÊ tỷÊ trọngÊ lớn,Ê cácÊ doanhÊnghiệpÊ

xuấtÊkhẩuÊcầnÊlưuÊýÊkhảÊnăngÊEUÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊ

mặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNam. 
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TrướcÊ tìnhÊhìnhÊ trên,ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcầnÊ theoÊdõiÊ thườngÊxuyênÊ

cácÊthôngÊbáoÊcủaÊTổngÊcụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊẤnÊĐộÊ(DGTR),ÊcơÊquanÊhảiÊ

quanÊvàÊcácÊcơÊquanÊquảnÊlýÊngànhÊthépÊcủaÊẤnÊĐộ.ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊcậpÊnhậtÊ

địnhÊkỳÊcácÊthôngÊtinÊvềÊlượngÊnhậpÊkhẩu,ÊgiáÊnhậpÊkhẩu,ÊthịÊphầnÊcủaÊViệtÊNam,Ê

biếnÊđộngÊgiáÊthépÊkhôngÊgỉÊvàÊphảnÊứngÊcủaÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊẤnÊĐộ.ÊĐồngÊthời,Ê

cầnÊ theoÊdõiÊchặtÊchẽÊcácÊ thayÊđổiÊvềÊ thuếÊnhậpÊkhẩu,Ê tiêuÊchuẩnÊkỹÊ thuật,ÊquyÊ

địnhÊchấtÊlượngÊvàÊcácÊbiệnÊphápÊquảnÊlýÊthươngÊmạiÊcóÊkhảÊnăngÊảnhÊhưởngÊđếnÊ

thépÊ khôngÊ gỉÊ 304.ÊĐặcÊ biệt,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ xácÊ địnhÊ chínhÊ xácÊmãÊHSÊ vàÊ

phạmÊviÊsảnÊphẩmÊngayÊtừÊkhâuÊkýÊkếtÊhợpÊđồng,ÊbởiÊsảnÊphẩmÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊ

nóngÊcóÊthểÊđượcÊphânÊloạiÊtheoÊchiềuÊrộng,ÊchiềuÊdày,ÊhìnhÊdạng,ÊtrạngÊtháiÊxửÊlýÊ

vàÊcácÊđặcÊtínhÊkỹÊthuậtÊkhácÊnhau.ÊViệcÊthốngÊnhấtÊthôngÊtinÊvềÊmácÊthépÊ304,Ê

quyÊcách,Ê thànhÊphầnÊhóaÊhọc,Ê tìnhÊ trạngÊcánÊnóng,ÊxửÊ lýÊnhiệtÊvàÊbềÊmặtÊgiữaÊ

hợpÊđồng,ÊhóaÊđơnÊthươngÊmại,ÊchứngÊtừÊvậnÊtải,ÊtờÊkhaiÊhảiÊquanÊvàÊchứngÊnhậnÊ

chấtÊlượngÊsẽÊgiúpÊhạnÊchếÊrủiÊroÊbịÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊnghiÊngờÊhoặcÊxácÊđịnhÊ

saiÊphạmÊviÊsảnÊphẩm. 

DoanhÊnghiệpÊphảiÊxâyÊdựngÊvàÊduyÊ trìÊhệÊ thốngÊhồÊsơÊđầyÊđủÊđểÊchứngÊ

minhÊgiáÊthànhÊvàÊquáÊtrìnhÊsảnÊxuất.ÊĐốiÊvớiÊthépÊkhôngÊgỉÊ304,ÊdoanhÊnghiệpÊ

cầnÊlưuÊgiữÊchứngÊtừÊvềÊnguồnÊgốcÊvàÊgiáÊmuaÊcácÊnguyênÊliệuÊchủÊyếuÊnhưÊthépÊ

phếÊliệu,Êniken,ÊferrochromeÊvàÊcácÊnguyênÊliệuÊhợpÊkim;ÊđồngÊthờiÊquảnÊlýÊchặtÊ

chẽÊdữÊliệuÊvềÊtiêuÊhaoÊnguyênÊliệu,ÊnăngÊlượng,ÊnhânÊcông,ÊkhấuÊhao,ÊchiÊphíÊsảnÊ

xuất,ÊchiÊphíÊbánÊhàng,ÊchiÊphíÊvậnÊchuyểnÊvàÊcácÊkhoảnÊđiềuÊchỉnhÊgiá.ÊCácÊdữÊ

liệuÊnàyÊcầnÊđượcÊtổÊchứcÊtheoÊtừngÊmãÊsảnÊphẩm,ÊtừngÊlôÊhàngÊvàÊtừngÊkháchÊ

hàng,ÊbảoÊđảmÊcóÊthểÊđốiÊchiếuÊgiữaÊhệÊthốngÊkếÊtoán,ÊchứngÊtừÊxuấtÊkhẩu,ÊbáoÊ

cáoÊtàiÊchínhÊvàÊdữÊliệuÊsảnÊxuất.ÊĐâyÊlàÊcơÊsởÊquanÊtrọngÊđểÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊ

chứngÊminhÊtínhÊminhÊbạchÊcủaÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuất,ÊcấuÊtrúcÊchiÊphíÊvàÊchínhÊsáchÊ

giáÊnếuÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊẤnÊĐộÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊchốngÊ

trợÊcấp. 

DoanhÊnghiệpÊcũngÊcầnÊthậnÊtrọngÊtrongÊviệcÊxâyÊdựngÊchínhÊsáchÊgiáÊxuấtÊ

khẩu.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊ thịÊ trườngÊẤnÊĐộÊcóÊsựÊcạnhÊ tranhÊmạnhÊgiữaÊcácÊnguồnÊ

cungÊ từÊTrungÊQuốc,Ê In-đô-nê-xi-a,ÊViệtÊNam,ÊNhậtÊBảnÊ vàÊHànÊQuốc,Ê ápÊ lựcÊ

giảmÊgiáÊđểÊduyÊtrìÊthịÊphầnÊcóÊthểÊgiaÊtăng.ÊTuyÊnhiên,ÊviệcÊbánÊhàngÊvớiÊmứcÊgiáÊ
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thấpÊkéoÊdàiÊhoặcÊgiảmÊgiáÊbấtÊthườngÊmàÊkhôngÊcóÊcănÊcứÊvềÊbiếnÊđộngÊchiÊphíÊ

cóÊthểÊlàmÊgiaÊtăngÊrủiÊroÊbịÊcáoÊbuộcÊbánÊpháÊgiá.ÊVìÊvậy,ÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcầnÊđượcÊ

xâyÊdựngÊtrênÊcơÊsởÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊthựcÊtế,ÊbiếnÊđộngÊgiáÊnguyênÊliệu,ÊchiÊphíÊ

vậnÊtải,ÊđiềuÊkiệnÊgiaoÊhàngÊvàÊmứcÊlợiÊnhuậnÊhợpÊlý;ÊđồngÊthờiÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊ

lưuÊgiữÊtàiÊliệuÊgiảiÊthíchÊrõÊnguyênÊnhânÊcủaÊcácÊthayÊđổiÊvềÊgiá.ÊĐốiÊvớiÊcácÊgiaoÊ

dịchÊthôngÊquaÊ thươngÊnhânÊtrungÊgianÊhoặcÊdoanhÊnghiệpÊcóÊquanÊhệÊ liênÊkết,Ê

cầnÊbảoÊđảmÊcácÊđiềuÊkiệnÊgiaoÊdịchÊminhÊbạch,ÊcóÊcơÊsởÊthươngÊmạiÊvàÊcóÊđầyÊ

đủÊchứngÊtừÊchứngÊminhÊgiáÊbánÊthựcÊtế. 

MộtÊvấnÊđềÊkhácÊcầnÊđặcÊbiệtÊquanÊtâmÊlàÊxuấtÊxứÊvàÊnguyÊcơÊbịÊcáoÊbuộcÊ

lẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại.ÊDoÊngànhÊthépÊkhôngÊgỉÊcóÊchuỗiÊcungÊ

ứngÊnguyênÊliệuÊxuyênÊbiênÊgiới,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊcóÊkhảÊnăngÊchứngÊminhÊtoànÊ

bộÊquáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊtạiÊViệtÊNam,ÊtừÊnguồnÊnguyênÊliệu,ÊluyệnÊthép,ÊđúcÊphôi,Ê

cánÊnóngÊđếnÊxửÊlýÊvàÊhoànÊthiệnÊsảnÊphẩm.ÊTrườngÊhợpÊdoanhÊnghiệpÊsửÊdụngÊ

nguyênÊliệuÊhoặcÊbánÊthànhÊphẩmÊnhậpÊkhẩuÊtừÊnướcÊthứÊba,ÊcầnÊlưuÊgiữÊđầyÊđủÊ

hồÊ sơÊvềÊnguồnÊgốc,ÊkhốiÊ lượng,ÊgiáÊ trịÊvàÊquáÊ trìnhÊgiaÊ côngÊ tạiÊViệtÊNamÊđểÊ

chứngÊminhÊsảnÊphẩmÊthựcÊsựÊđápÊứngÊquyÊđịnhÊvềÊxuấtÊxứ.ÊDoanhÊnghiệpÊtuyệtÊ

đốiÊkhôngÊnênÊ thựcÊhiệnÊcácÊhoạtÊđộngÊchuyểnÊ tải,Ê thayÊđổiÊ chứngÊ từÊhoặcÊgiaÊ

côngÊtốiÊthiểuÊnhằmÊthayÊđổiÊxuấtÊxứÊđểÊnéÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

củaÊẤnÊĐộ.ÊViệcÊ tăngÊ cườngÊ truyÊ xuấtÊ nguồnÊ gốcÊ vàÊ quảnÊ lýÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ

khôngÊchỉÊgiúpÊđápÊứngÊyêuÊcầuÊcủaÊthịÊtrườngÊmàÊcònÊlàÊbiệnÊphápÊquanÊtrọngÊđểÊ

giảmÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránh. 

TrongÊtrườngÊhợpÊDGTRÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊphảnÊứngÊ

nhanhÊ vàÊ chủÊ độngÊ ngayÊ từÊ giaiÊ đoạnÊ đầu.ÊDoanhÊ nghiệpÊ nênÊ thànhÊ lậpÊ nhómÊ

chuyênÊtráchÊgồmÊđạiÊdiệnÊlãnhÊđạo,ÊbộÊphậnÊxuấtÊnhậpÊkhẩu,ÊkếÊtoán,ÊtàiÊchính,Ê

sảnÊxuất,ÊphápÊchếÊvàÊtưÊvấnÊchuyênÊmônÊđểÊràÊsoátÊphạmÊviÊvụÊviệc,ÊthờiÊkỳÊđiềuÊ

tra,ÊmãÊsảnÊphẩmÊvàÊcácÊyêuÊcầuÊcungÊcấpÊ thôngÊ tin.ÊViệcÊ trảÊ lờiÊbảngÊcâuÊhỏiÊ

điềuÊtraÊphảiÊbảoÊđảmÊđầyÊđủ,ÊchínhÊxác,ÊnhấtÊquánÊvàÊcóÊtàiÊliệuÊchứngÊminh;Êdo-

anhÊnghiệpÊkhôngÊnênÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊsơÊsàiÊhoặcÊchậmÊtrễÊvìÊđiềuÊnàyÊcóÊthểÊ

dẫnÊđếnÊviệcÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊsửÊdụngÊcácÊdữÊkiệnÊsẵnÊcóÊđểÊđưaÊraÊkếtÊluậnÊbấtÊ

lợi.ÊDoanhÊnghiệpÊcũngÊcầnÊchủÊđộngÊphốiÊhợpÊvớiÊCụcÊPhòngÊvệÊ thươngÊmại,Ê

cácÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊvàÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊkhácÊđểÊcậpÊnhậtÊdiễnÊ
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biếnÊvụÊviệc,ÊthốngÊnhấtÊphươngÊánÊxửÊlýÊvàÊbảoÊvệÊquyềnÊlợiÊhợpÊphápÊcủaÊdo-

anhÊnghiệp. 

NhìnÊchung,ÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnóngÊdòngÊ304ÊcủaÊViệtÊNamÊvẫnÊcóÊtiềmÊ

năngÊ tiếpÊ tụcÊ khaiÊ thácÊ thịÊ trườngÊẤnÊĐộÊ nhờÊ nhuÊ cầuÊ lớnÊ từÊ cácÊ ngànhÊ côngÊ

nghiệp,ÊxâyÊdựng,ÊcơÊkhí,ÊchếÊbiếnÊthựcÊphẩmÊvàÊtiêuÊdùng.ÊTuyÊnhiên,ÊcùngÊvớiÊ

cơÊhộiÊmởÊrộngÊxuấtÊkhẩuÊlàÊnguyÊcơÊgiaÊtăngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

doÊẤnÊĐộÊđangÊtăngÊcườngÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊthépÊtrongÊnước.ÊVìÊvậy,ÊdoanhÊ

nghiệpÊcầnÊchuyểnÊ từÊcáchÊ tiếpÊcậnÊứngÊphóÊkhiÊvụÊviệcÊxảyÊ raÊ sangÊchủÊđộngÊ

phòngÊngừaÊrủiÊroÊngayÊtừÊtrướcÊkhiÊxuấtÊkhẩu,ÊthôngÊquaÊviệcÊtheoÊdõiÊcảnhÊbáoÊ

phòngÊvệÊ thươngÊmại,Ê xácÊ địnhÊ chínhÊxácÊmãÊHSÊvàÊphạmÊviÊ sảnÊphẩm,ÊminhÊ

bạchÊhóaÊxuấtÊxứÊvàÊchuỗiÊcungÊứng,ÊkiểmÊsoátÊchínhÊsáchÊgiá,ÊxâyÊdựngÊhệÊthốngÊ

kếÊtoánÊ-ÊdữÊliệuÊcóÊkhảÊnăngÊkiểmÊchứngÊvàÊchuẩnÊbịÊsẵnÊhồÊsơÊứngÊphóÊđiềuÊtra.Ê

ĐồngÊ thời,ÊdoanhÊnghiệpÊnênÊđaÊdạngÊhóaÊ thịÊ trườngÊvàÊkháchÊhàng,Ê tránhÊphụÊ

thuộcÊquáÊlớnÊvàoÊmộtÊthịÊtrườngÊduyÊnhất,ÊquaÊđóÊgiảmÊthiểuÊtácÊđộngÊnếuÊẤnÊ

ĐộÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊkhôngÊgỉ.ÊViệcÊ

chủÊđộngÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊngayÊtừÊkhâuÊsảnÊxuất,ÊđịnhÊgiá,ÊkýÊkếtÊhợpÊđồngÊvàÊxuấtÊ

khẩuÊsẽÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊduyÊtrìÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranh,ÊbảoÊvệÊthịÊphầnÊ

tạiÊẤnÊĐộÊvàÊhạnÊchếÊ tốiÊđaÊnhữngÊtácÊđộngÊbấtÊ lợiÊ từÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmại. 
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